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Giới Thiệu Chung 

 

GIỚI THIỆU CHUNG 

 
Công ty Quản lý Quỹ 
 
Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments 
(“Eastspring Investments Việt Nam”) 
Tầng 23, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam 
Website: www.eastspring.com.vn 
 
Tổng tài sản đang quản lý khoảng 2,2 tỷ Đô la Mỹ (tính 
đến 31/12/2016) bao gồm danh mục đầu tư của khách 
hàng ủy thác và một quỹ đại chúng (quỹ mở) là “Quỹ 
Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam”. 
 
Ở khu vực và quốc tế, Eastspring Investments có hoạt 
động tại 13 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. 
 
 
Quỹ Đầu Tư Năng Động Eastspring Investments 
Việt Nam 
 
Mục tiêu đầu tư:  
 Quỹ hướng đến việc gia tăng một cách ổn định và 
bền vững vốn đầu tư thông qua đa dạng hóa các tài 
sản trong danh mục bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu và 
tiền gởi ngân hàng. 

 Quỹ phân bổ tài sản một cách chủ động và linh hoạt 
nhằm tận dụng các cơ hội gia tăng lợi nhuận khi thị 
trường tăng trưởng, đồng thời hạn chế rủi ro thất 
thoát vốn khi thị trường có những dấu hiệu không khả 
quan. 

 
Ngày cấp giấy chứng nhận lập quỹ: 25/03/2014 
 
Thời gian hoạt động: vô thời hạn 
 
Tên viết tắt: ENF 
 
Vốn điều lệ: 53,2 tỷ đồng 
 
 
Ngân hàng Giám sát 
 
Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trưởng Ban Điều hành Quỹ 
 
Ông Ngô Thế Triệu - Giám đốc Điều hành Đầu tư 
Cổ phiếu và Trái phiếu 
Eastspring Investments Việt Nam 
 
Ban Đại diện Quỹ 
 
Ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch 
 
Ông Lê Văn Bé - Thành viên 
 
Ông Đặng Thế Đức - Thành viên  
 
 
Đại lý Phân phối Chứng chỉ Quỹ ENF 
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 
Hội sở: Số 72 Nguyễn Huệ, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 
(VNDS) 
Hội sở: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 
 
Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) 
Hội sở: 41 Mạc Đĩnh Chi, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh 
 
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương 
mại CP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) 
Hội sở: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
 
Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BSC) 
Hội sở: 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) 
Hội sở: 141 Nguyễn Du, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) 
Hội sở: Số 2, Hải Triều, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh. 
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 
(KIS) 
Hội sở: 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q. 1, Tp. Hồ 
Chí Minh 
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Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Của Quỹ 

 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUỸ  

 

Kết quả hoạt động đầu tư 

Kết thúc năm 2016, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Quỹ của Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring 

Investments Việt Nam (“Quỹ ENF”) đạt 14.064 VNĐ, tăng 16,6% từ mức 12.058 VNĐ tại thời điểm đầu năm. 

Giá trị tài sản ròng của Quỹ đạt 94,5 tỷ VNĐ. Như vậy, trải qua gần 3 năm hoạt động, kể từ khi thành lập vào 

tháng 3/2014, Quỹ ENF đã tăng trưởng 40,6% về giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Quỹ, tương ứng với 

mức tỷ suất lợi nhuận trung bình 13,2%/năm. 

Quỹ ENF tiếp tục theo đuổi chiến lược đầu tư vào danh mục đa tài sản, bao gồm Trái phiếu và Cổ phiếu. Kết 

quả hoạt động khả quan của Quỹ có sự đóng góp lớn từ danh mục Cổ phiếu. Các chính sách kinh tế vĩ mô 

theo hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đã và đang tiếp tục được duy trì và mở rộng, tạo điều kiện cho sự 

tăng trưởng lợi nhuận của các công ty. Do đó, thị trường Cổ phiếu tiếp tục ghi nhận một năm tăng trưởng, 

với mức tăng 14,8% trong năm 2016. Khởi đầu năm 2016 với 579,02 điểm, chỉ số VNIndex tăng 85,85 điểm, 

đạt 664,87 điểm tại thời điểm kết thúc năm. Trong bối cảnh đó, danh mục Cổ phiếu của Quỹ đã mang lại 

mức tỉ suất lợi nhuận gộp  là 25,2% (trước khi trừ đi các loại chi phí), cao hơn mức tăng trưởng của thị 

trường. Với mức phân bổ tài sản đầu tư vào Cổ phiếu dao động linh hoạt từ 55% đến 72% tổng giá trị tài sản 

của Quỹ trong năm 2016, danh mục Cổ phiếu đã mang lại phần lớn giá trị tăng trưởng cho Quỹ.  

 

Tăng trưởng NAV/đơn vị của Quỹ ENF trong năm 2016  

 
Năm 2015 Năm 2016 Từ khi thành lập Quỹ 

Tăng trưởng NAV/đơn vị 13,4% 16,6% 40,6% 
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Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Của Quỹ 

 
 

Kết quả hoạt động đầu tư 

Quỹ cũng tiếp tục kiên định với chiến lược chọn lọc Cổ phiếu đầu tư là các công ty có mô hình kinh doanh 

vững chắc, có lợi thế kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề đang hoạt động, có triển vọng tăng trưởng bền 

vững, và tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi. Các cổ phiếu đóng góp lớn vào tăng trưởng giá trị của 

Quỹ trong năm qua như Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG), Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí 

Nhơn Trạch 2 (NT2), Công ty Cổ phần Phú Tài (PTB), Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí 

Minh (CII), Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG), vv… Giá Cổ phiếu các công ty này trong năm qua đã 

tăng trưởng khá cao, điển hình là Cổ phiếu PTB và MWG với mức tăng tương ứng 121% và 102%, Cổ phiếu 

HPG tăng 75%, Cổ phiếu CII và NT2 tăng lần lượt 36% và 18%. 

Danh mục Trái phiếu không những đóng vai trò bảo vệ bền vững giá trị tài sản của Quỹ trong những lúc thị 

trường Cổ phiếu suy giảm, mà còn mang lại một tỉ suất lợi nhuận gộp tương đối khả quan, với mức tăng 

11.9% (trước khi trừ đi các loại chi phí). Đây được đánh giá là một mức lợi suất tốt so với lợi tức tiền gửi 

ngân hàng, trong khi mức độ rủi ro của tài sản Trái phiếu (cụ thể là Trái phiếu Chính phủ) là rất thấp. Hiện tại 

Quỹ đang nắm giữ Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn từ 13-15 năm, với nhận định lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài sẽ 

ổn định và cao hơn so với kỳ hạn ngắn. 

 
So sánh mức sinh lợi của từng Danh mục Tài sản 
(trước các chi phí phân bổ) 
 

 
 
* Không bao gồm cổ tức 

 

 
Phân bổ Tài sản tại ngày 31/12/2016 
 
 

 
 

 
Quỹ có kết quả đầu tư khả quan như trên là nhờ phần lớn đóng góp từ chiến lược lựa chọn tài sản đầu tư 

hiệu quả của Ban Điều hành Quỹ, bao gồm đội ngũ đầu tư đã gắn bó nhiều năm, cùng với sự đồng hành, 

định hướng và hỗ trợ tích cực của Ban Đại diện Quỹ, là những chuyên gia hàng đầu với bề dày kinh nghiệm 

trong nhiều lĩnh vực khác nhau.  
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Báo Cáo Hoạt Động Của Ban Đại Diện Quỹ 

  

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ   

 

Ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch 

Ông Lê Văn Bé - Thành viên 

Ông Đặng Thế Đức - Thành viên  

 

 

Cuộc họp Quý I – 2016 ngày 26/05/2016 – 2/3 thành viên tham gia 

 

1. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo hoạt động quỹ trong Quý I – 2016, bao gồm báo cáo về tăng 

trưởng giá trị tài sản ròng (NAV), tỉ suất lợi nhuận và phân bổ tài sản của Quỹ trong kỳ và so sánh biến 

động NAV của Quỹ ENF với các quỹ mở khác trên thị trường và VNIndex. 

 

2. Công ty quản lý quỹ trình bày báo cáo tình hình đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu, triển vọng thị trường và 

chiến lược đầu tư của Quỹ trong hiện tại và thời gian sắp tới, đồng thời trình bày quan điểm tỷ lệ phân bổ 

tài sản đầu tư trong thời gian tới của Quỹ vẫn là 60%-80% cho cổ phiếu và 20%-40% cho trái phiếu và 

tiền. Ban Đại diện Quỹ đồng ý với quan điểm này. 

 

3. Báo cáo kiểm soát tuân thủ nội bộ với kết luận không có vi phạm gì trong hoạt động của Quỹ trong Quý  

I-2016, đồng thời báo cáo kết quả Đại hội nhà đầu tư dưới hình thức lấy ký kiến bằng văn bản diễn ra từ 

ngày 28/3/2016 (gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến) đến 14/4/2016 (nhận phiếu ý kiến), theo đó, tỷ lệ nhà đầu 

tư tham gia biểu quyết/tổng chứng chỉ quỹ là 81.33% (100% nhà đầu tư tham gia biểu quyết đã tán thành 

thông qua các nội dung lấy ý kiến, bao gồm cả Điều lệ Quỹ sửa đổi).  

 

4. Trên cơ sở chấp thuận từ cuộc họp, sau đó, Ban Đại diện Quỹ đã phê duyệt bằng thư điện tử danh sách 

ngân hàng bổ sung để Quỹ có thể đầu tư tiền gửi, công cụ tiền tệ.  

 

Cuộc họp Quý II – 2016 ngày 01/09/2016 – dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

 

1. Trên cơ sở trao đổi và thống nhất về hình thức tổ chức cuộc họp thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản, 

đại diện Công ty Quản lý Quỹ đã gửi các tài liệu liên quan đến cuộc họp tới các thành viên Ban Đại diện 

Quỹ và đại diện Ngân hàng Giám sát HSBC Việt Nam thông qua thư điện tử lúc 16:03h ngày 01 tháng 09 

năm 2016. 

 

2. Ban Đại diện Quỹ ghi nhận báo cáo hoạt động quỹ trong Quý II – 2016, bao gồm báo cáo về tăng trưởng 

giá trị tài sản ròng (NAV), tỉ suất lợi nhuận và phân bổ tài sản của Quỹ và so sánh biến động NAV của 

Quỹ với các quỹ mở khác trên thị trường, báo cáo hoạt động quỹ trong kỳ, báo cáo triển vọng thị trường 

và chiến lược đầu tư quỹ trong quý tới, trong đó Ban Đại diện Quỹ đồng ý với quan điểm của Công ty 

Quản lý Quỹ về tỷ lệ phân bổ tài sản trong thời gian tới xoay quanh mức 65% cho cổ phiếu và 35% cho 

trái phiếu và tiền. 

 

3. Ban Đại diện Quỹ cũng ghi nhận báo cáo kiểm soát tuân thủ nội bộ với kết luận không có vi phạm gì 

trong hoạt động của Quỹ trong Quý II-2016.  

 

 

 



7 

 

Báo Cáo Hoạt Động Của Ban Đại Diện Quỹ    

  

Cuộc họp Quý III – 2016 ngày 18/11/2016 – Toàn bộ 3/3 thành viên tham gia 

 

1. Công ty Quản lý Quỹ trình bày báo cáo hoạt động quỹ trong Quý III – 2016, bao gồm báo cáo về tăng 

trưởng giá trị tài sản ròng (NAV), tỉ suất lợi nhuận và phân bổ tài sản của Quỹ và so sánh biến động NAV 

của Quỹ ENF với các quỹ mở khác trên thị trường. Liên quan đến tỷ lệ phân bổ tài sản đầu tư trong thời 

gian tới, Ban Đại diện Quỹ đồng ý với quan điểm của Công ty quản lý quỹ cân nhắc áp dụng tỷ lệ đến 

70% phân bổ cho cổ phiếu nhằm tận dụng tối đa sự tăng trưởng giá trị của thị trường, phần còn lại cho 

đầu tư vào trái phiếu và tiền.  

 

2. Công ty Quản lý Quỹ trình bày báo cáo kiểm soát tuân thủ nội bộ với kết luận không có vi phạm gì trong 

hoạt động của Quỹ trong Quý III-2016. Đồng thời cũng cập nhập việc Công ty Quản lý Quỹ áp dụng quy 

trình kiểm tra thông tin nhận biết khách hàng theo quy định về phòng chống rửa tiền từ tháng 09/2016, 

theo đó, Công ty Quản lý Quỹ sẽ trực tiếp nhận bản sao chụp các tài liệu nhận biết khách hàng do Đại lý 

Phân phối gửi, kiểm tra, xác nhận các thông tin đó đã đầy đủ hay chưa, và chỉ trên cơ sở xác nhận đã 

đầy đủ, Đại lý Phân phối sẽ tiến hành thủ tục mở tài khoản với Ngân hàng HSBC và thực hiện giao dịch 

cho nhà đầu tư.   

 

Cuộc họp Quý IV – 2016 ngày 19/01/2017 – dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

 

1. Trên cơ sở trao đổi và thống nhất về hình thức tổ chức cuộc họp thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản, 

đại diện Công ty Quản lý Quỹ đã gửi các tài liệu liên quan đến cuộc họp tới các thành viên Ban Đại diện 

Quỹ và đại diện Ngân hàng Giám sát HSBC Việt Nam thông qua thư điện tử lúc 16:56h ngày 18 tháng 01 

năm 2017. 

 

2. Ban Đại diện Quỹ ghi nhận báo cáo hoạt động quỹ trong Quý IV – 2016, bao gồm báo cáo về tăng trưởng 

giá trị tài sản ròng (NAV), tỉ suất lợi nhuận và phân bổ tài sản của Quỹ và so sánh biến động NAV của 

Quỹ với các quỹ mở khác trên thị trường, báo cáo hoạt động quỹ trong kỳ, báo cáo triển vọng thị trường 

và chiến lược đầu tư quỹ trong quý tới và báo cáo kiểm soát tuân thủ nội bộ với kết luận không có vi 

phạm gì trong hoạt động của Quỹ trong Quý IV-2016.  

 

3. Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận cho Công ty Quản lý Quỹ giao dịch bán một lượng trái phiếu theo phương 

thức thỏa thuận không thực hiện qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.  

 

4. Trên cơ sở Công ty Quản lý Quỹ gửi thư điện tử, Ban Đại diện Quỹ ghi nhận báo cáo đánh giá chất 

lượng dịch vụ của Hoạt động ủy quyền của Quỹ năm 2016 do Công ty Quản lý Quỹ lập ngày 10 tháng 03 

năm 2017.  

 

 

 

 

 

 
 



Quy Diu tu Nang d()ng Eastspring 
Investments Vi~t Nam 

Bao cao tai chfnh cho nam k~t thuc 
ngay 31thang12 nam 2016 



Quy D~u tU' Nang d()ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thong tin chung 

Giiiy chtlng nh~n dang ky chao 
ban chtl'ng chi quy ra cong chung 70/GCN-UBCK dp ngay 4 thang 12 nam 2013 

Giiiy chtl'ng nh~n dang ky thanh I~p 
Quy diu hr d~i chung d~ng quy m& 09/GCN-UBCK dp ngay 25 thang 3 nam 2014 

Ban D~i di~n Quy 

Cong ty Quan ly Quy 

Ngan hang Giam sat 

Tr1;1 s& dang ky 

Cong ty ki~m toan 

Gi§y Chfrng nh~n Bang ky thanh l~p Quy dfiu tu d~i ehung 
d~ng Quy mo· do Uy ban Chfrng khoan Nha nu&e d p v&i 
thai gian ho~t di;mg khong xae dinh. 

Ong E>inh Ba Thanh 
Ong Le Van Be 
Ong E>~mg Th~ E>fre 
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Quy D~u tU' Nang d()ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Bao cao cua Cong ty Quan ly Quy 

CONG BO TRACH NHI~M CUA CONG TY QUAN LY QUY DOI VOi BAO cAo 
TAICHINH 

Ban Giam d6c Cong ty TNHH Quan ly Quy Eastspring Investments ("Cong ty Quan ly Qu)"') chiu 
trach nhi~m l~p va trlnh bay trung thtfc va hqp ly bao cao tai chfnh cua Quy D§u tll' Nang d(mg 
Eastspring Investments Vi~t Nam ("Qu)"') theo cac Chu§n mvc KS toan Vi~t Nam, Thong tu· s6 
198/2012ITT-BTC ngay 15 thang 11nam 201 2 do B(l Tai chfnh ban hanh vS chS d(> kS toan ap d1,1ng 
d6i v6'i quy m&, cac quy dinh c6 lien quan cua Thong t11 s6 183/201 lITT-BTC ngay 16 thang 12 nam 
20 11 do B(> Tai chfnh ban hanh v~ h116'ng dfin thanh l~p va quan ly quy m& va Thong tu s6 
15/2016ITT-BTC ngay 20 thang I nam 2016 do B(l Tai chfnh ban hanh v~ sfra d6i va b6 sung m9t s6 
diSu cua Thong t11 s6 183/201 IITT-BTC va cac quy d!nh phap Iy khac c6 lien quan dSn vi~c l~p va 
trlnh bay bao cao tai chfnh. Trong qua trlnh l ~p cac bao cao tai chfnh nay, Cong ty Quan ly Quy duqc 
yeu d u phai: 

• 
• 
• 

• 

11Ja ch9n cac chfnh sach kS toan phu hqp va ap d1,mg cac chfnh sach nay m(>t each nhfit quan; 
thlfC hi~n cac danh gia Va U'6'C tfnh mQt each hQ'p Jy va th~n tr9ng; 
neu r6 cac chu§n mlfC kS toan ap d~mg cho Quy c6 d11qc tuan thu hay khong va trong trnc'rng 
hQp khong tuan thu, thuy€t minh ro cac khac bi~t tr9ng ysu trong cac bao cao tai chfnh; va 
l~p cac bao cao tai chfnh theo gia dinh ho~t d9ng lien tvc trlr phi gia dinh nay khong con phu 
hqp v6'i Quy. 

Ban Giam d6c Cong ty Quan ly Quy chiu trach nhi~m dam bao r~ng cac sf> sach kS toan thfch hQp 
d11qc thiSt l ~p va l11u gifr dS phan anh tlnh hlnh tai chfnh cua Quy, v6'i mfrc d(> chfnh xac hqp ly t~i 
bfit kY thm diSm nao, va dam bao r~ng cac s6 sach kS toan tuan thu cac Chu§n mtfc KS toan Vi~t Nam, 
Thong t11 s6 198/2012ITT-BTC ngay 15 thang 11nam 2012 do B9 Tai chfnh ban hanh vS chS d9 kS 
toan ap dt,mg d6i v6i quy m&, cac quy dinh c6 lien quan cua Thong t11 s6 183/201 IITT-BTC ngay 16 
thang 12 nam 2011 do B9 Tai chfnh ban hanh v~ h116'ng dfin thanh l~p va quan ly quy m& va Thong 
t11 s6 I 5/2016ITT-BTC ngay 20 thang I nam 2016 do B9 Tai chfnh ban hanh vS sfra d6i va b6 sung 
m(>t s6 diSu cua Thong tu s6 183/201 LITT-BTC va cac quy dinh phap ly khac c6 lien quan dSn vi~c 
l~p va trlnh bay bao cao tai chfnh. Ban Giam d6c Cong ty Quan ly Quy ding chiu trach nhi~m quan 
ly cac tai san CUa Quy Va do do phai thlfC hi~n cac bi~n phap thfch hQp nh~m ngan ch~n va phat hi~n 
nhfrng gian l~n va nhfrng vi ph~m khac. 

Ban Giam d6c Cong ty TNHH Quan ly Quy Eastspring Investments cam kSt r~ng cong ty da tuan thU 
cac yeu d u tren trong vi~c l~p bao cao tai chfnh cua Quy cho nam kSt thuc ngay 3 I thang 12 nam 
201 6. 

Thanh ph6 H6 Chf Minh, ngay I 5 thang 3 nam 201 7 
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Quy D~u tu· Nang d()ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Bao cao ciia Cong ty Quan ly Quy (ti~p theo) 

I. Thong tin chung v~ Quy 

1. Ml}C tieu cua Quy 

Quy D§u tu Nang di;mg Eastspring Investments Vi~t Nam ("Qu)"') hu6ng oSn vi~c gia tang m()t each 
611 oinh va b~n vfrng v~ v6n thong qua chiSn h.rqc o§u tu da d~mg h6a cac lo?i tai san trong danh m1,1c 
o§u tu ci'.1a Quy. V6i phuong phap phan b6 tai san linh ho?t nay, Quy se t~n d~mg cac w h()i gia tang 
IQ'i nhu~n khi thi twang tang trnong, ct6ng thai h?n chs rui ro th§t thoat v6n khi thi tmong co nhu·ng 
d§u hi~u khong kha quan. 

2. Hi~u qua ho~t d()ng cua Quy: 

Theo Bao cao tai chfnh cua Quy t?i ngay 31 thang 12 nam 2016 va cho nam kSt thuc cung ngay, Gia 
tri tai san rang (NA V) cua Quy oa tang 15,34% so v6i Gia tri tai san rang cua Quy vao ngay 31 thang 
12 nam 2015. 

3. Chi~n ltrQ"C dflu ttr cua Quy: 

ChiSn lu-qc ct§u tu cua Quy Ja "phan b6 tai san hqp If' va "ch9n Iva Tai san M1,1c tieu". Quy se ap 
d1,1ng chiSn luqc phan b6 va CO' du tai san m()t each nang d()ng dS i'.rng ph6 v6i tlnh hlnh kinh tS vi 
mo va di~n bisn cua thi tmang nh~m bao toan v6n va t~n d1,1ng tang tnrong gia tri quy khi cow hi;>i. 
C1,1 thS, vi~c phan b6 tai san cua Quy chi'.1 ySu aLrqc thvc hi~n nhu sau: 

• c6 phisu tu 0% - 80% 
• Trai phiSu tu 0% - 80% 
• Ti~n tu 0% - 49% 

4. Phan lo~i Quy: 

Quy ho?t d()ng du6i hlnh thtrc quy d?i chung d?ng quy m& va thai gian ho?t o()ng k.hong xac ainh. 

5. Thoi di~m b~t dflu ho~t d()ng cua Quy 

Quy ouqc thanh l~p du6i hlnh thtrc quy d?i chung d?ng quy mo theo Gi§y Chung nh~n Dang ky 
Thanh l~p s6 09/GCN-UBCK do Uy ban Cht'.rng khoan Nha nu6c Yi~t Nam dp ngay 25 thang 3 nam 
2014. 

6. Quy mo Quy t~i ngay l~p bao cao 

T?i ngay 31 thang 12 nam 2016: 

• s6 luqng chtrng chi quy dang luu hanh: 6.706.616,94 chtrng chi quy 
• T6ng gia tri chfrng chi quy theo m~nh gia: 67.066.169.400 YND 
• TfJng gia tri tai san rang: 94.324.897.681 VND 
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Quy D~u tU' Nang d()ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Bao cao ciia Cong ty Quan ly Quy (ti~p theo) 

7. Chinh sach phan phBi Igi nhu~n cua Quy 

Lqi nhu~n cua Quy dlJ'Q'C phan phf>i theo quy~t dinh cua Cong ty Quan ly Quy va khong c6 bfit JcY 
cam k~t nao ri ng !qi nhu~n se dl!'Q'C phan ph6i. N~u !qi nhu~n du·qc phan ph6i thl vi~c phan ph6i !qi 
nhu~n cua d9t d6 khong duqc hiSu la d\.f bao, dfiu hi~u , kha nang phan ph6i !qi nhu~n hay n9i dung 
tll'on g t\I cua Quy trong tU'a ng lai. Vi~c phan ph6i !qi nhu~n cua m9t dqt q .1 th8 khong ham y se c6 
dqt phan chia !qi nhu~n tuang S\I sau d6. Cong ty Quan ly Quy c6 thS thay a6i t§n sufit va/ho~c muc 
lqi nhu~n phan ph6i ft han so v&i s6 !qi tuc cua Quy. 

Khi vi~C phan phf>i Jqi nhu~n Quy dlJ'qC tuyen bf> Va th\IC hi~n , tf>ng gia tri tai san rong cua Quy se 
duqc giam di tuang (rng. 

Lqi nhu~n cua Quy se chi duqc phan ph6i khi Quy da hoan tfit ho~c du kha nang tai chfnh d8 hoan tfit 
cac nghia Vl,I thu~ va cac nghTa Vl,I tai chfnh khac va Quy da l~p cac quy d\I phong. Sau khi phan phBi 
]qi nhu~n , Quy phai du kha nang thanh toan cac khoan nq Va nghia Vl,I d~n h~n. 

8. Lgi nhu~n thuin thl}'c t~ phan phBi cho Nha diu ttr n~m gifr Chfrng chi Quy 

Trong nam, Quy khong th~rc hi~n phan phBi !qi nhu~n . 

II. SB li~u ho~t d()ng 

1. CO' d u tai san ctia Quy: 

Co· du tai san ctia Quy 
31/12/2016 31/12/2015 

(%) (%) 

Ti~n va cac khoan tuang duang ti~n 3,02 J0,50 

Cac khoan d§u tu 95,45 88,05 

Cac khoan phai thu 1,53 1,45 

T&ng 100,00 100,00 

31/12/2014 

(%) 

4,74 

91,01 

4,25 

100,00 
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Quy D~u tu· Nang d9ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Bao cao cua Cong ty Quan ly Quy (ti~p theo) 

2. Chi tieu ho~t di}ng 

Chi tieu 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

2. 1. Gia tri tai san rong cua Quy 94.324.897 .681 81.778.304.889 70.966.638.420 
2.2. Tong so Chlrng chi quy dang hru 

6.706.616,94 6.782.239,27 6.674.365,58 
hanh 
2.3. Gia tri tai san rong/Cht'.rng chi quy 14.064 12.058 10.633 
2.4. Gia tri tai san rong cao 
nh~t/Cht'.rng chi quy trong nam 

14.759 12.233 11.149 

2.5. Gia tri tai san rong thiip 
nh~t/Cht'.rng chi quy trong nam 

11.442 10.273 9.358 

2.9. Tong tang tnr6ng gia tri tai san 
rong/Cht'.rng chi quy (so v&i nam tnr&c) 16,64% 13,40% 
(%) 
2.13. Chi phf ho~t d9ng cua Quy/Gia 

2,69% 2,61% 2,65% tri tai san rong binh quiin (%) 

2.14. T6c d9 vong quay danh m\JC (%) 70,05% 52,25% 103,07% 

3. Tang tnr0ng qua cac ky 

Tang tang tnr0ng gia tri tai 
Tang tnrong gia tri tai san 

rong/Chfrng chi quy 
Kv san rong/Chfrng chi quy hang nam 
- I nam (3 1/1 2/2015 - 3 1/ 12/2016) 16,64% 16,64% 

- 3 nam Khong c6 dfr li~u Khong c6 dfr li~u 

- TU' khi thanh l~p 
40,64% 13,09% 

(25/03/2014 - 31/12/201 6) 
- Tang tnr6ng ctia chi s6 tham chi~u Khong c6 dfr li~u Khong c6 dfr li~u 
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Quy D~u tu Nang d()ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Bao cao ciia Cong ty Quan ly Quy (ti~p theo) 

4. Tang tnrimg bang nam 

Ky 31/12/2016 31/12/2015 
(%) ( %) 

Ty I~ tang truang/ 16,64 13,40 
Cht'.rng chi quy (%) 

III. Mo ta th! truong 

31/12/2014 
(%) 

Khong co dfr li~u 

T6ng san phAm trong mr&c (GDP) nam 2016 tang khoang 6,21 % so v&i nam tnr&c. Khu Y\IC nong 
nghi~p, )am nghi~p Va th~y san chi tang 1,36%, th§p nh§t trong Vong 5 nam. Khu Y\IC c?ng_nghi~p Va 
xay d~rng tang 7,57%, thap hon mi'.rc tang 9,64% cua nam tnr&c. Nganh cong nghi~p che bien, che t~o 
d~t mt'.rc tang cao 11,90%, dong !?OP 1 :83 diSm phAn tram vao mt'.rc tang chung. Nganh khai khoang 
nam nay giam t&i 4,00%, mt'.rc thap nhat trong 5 nam. 

Chi s6 gia tieu dung tang 4,7% so v&i nam tnr&c, th§p hon mt'.rc 5% dS ra cho nam 2016. 

T6ng mi'.rc ban le hang hoa va dich v1,1 tieu dung d~t 3.527 nghln ty d6ng trong nam 2016, tang 10,2% 
so v&i nam tnr&c, lo~i trtr y~u t6 gia thl con tang 7,8%, th§p hon mi'.rc tang 8,5% cua nam tnr&c do 
st'.rc mua khong tang m~nh nhm1g gia tang cao. 

IV. Chi ti~t cac chi tieu ho~t d()ng ciia Quy 

1. sa li~u chi ti~t hoi.tt di}ng cua Quy 

• BiSu d6 tang tnrang cua Quy trong 3 nam g§n nh§t 

So v6i thm diSm thanh l~p quy, Gia tri tai san rong cua quy va Gia tri tai san rong cua quy tren m9t 
chung chi quy t~i ngay 3 1/1 2/2016 da tang tuong i'.rng 77,29% va 40,64%. 

Gia trj Tai san rong (Ty dfing) 
100 -----------

90 -+-----------------------~.~----~ 

80 +---------------~~~.....,..e~--------

70 +------3'~~~~.,L:.:::::::::::~=------------------

60 -++-------------------------------
50 ;-----,---,..---,.-----,---,..---,.-----y---,..---,.-----.---, 

<;;::,~ <;;::,~ <;;::,~ <;;::,~ r;;::,'-"' r;;::,'-"' r;;::,'-"' r;;::,'-"' 
ci,'\'V ~'V p,'\'V y'V 01 ~'V p,'\'V y'V 

~<;;::, ~\S ~\S ~" ~r;;::,'? ~\S ~\S ~" 
'? ~ ~ '? '? ~ ~ '? 
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Quy D§u tU' Nang d()ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Bao cao cua Cong ty Quan ly Quy (ti~p theo) 

Gia tr! Tai san rong/Chung chi Quy (VND) 
15,000 ..,-----------------------------

14,000 -+-----------------------..,,,,C..---"""-

13,000 +----------------------c:;Jl'-------

12,000 +---------------~""'--..,..,..~-------

I 1,000 -r------:;;;;;;;;;::-:::::;;::::::----:;;;.;:;::::::::;;;__.,,.'----------------

10,000 "Joo;;;::::::::::';;;;i7'~------------------------

9,000 +---~--~-~--~-~--~-~--~-~--~-~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

"" .... <o ~"O) \' 'V ~"" .... <o r.°I . v " ) .... ~ "'' '.'V \\.J \\.J ·" ' "' '" \\.J \\.J , \ .~ ' \\.J ~" ~" ,~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,,~ ,,y ~ ~ ~ 

• Thay a6i Gia tri Tai san rang 

Chi tieu 31/12/2016 31/12/2015 Ty I~ thay d8i % 
VND VND 

[1] [2] [3]=([1] - [2])/[2] 

Gia tri Tai san rang 94.324.897 .681 81.778.304.889 15,34% 

Gia tri Tai san rang/Chl'.rng chi Quy 14.064 12.058 16,64% 

2. ThBng ke v~ nha di u ttr n~m gifr Chfrng chi quy ti.ii ngay bao cao 

Quy mo n~m gifr s6 lm;mg 

(SB hrQllg chfrng chi Quy) 
Nha diu br 
n~m gifr 

SB hr9ng Chung 
chi Quy n~m gifr Ty I~ n~m gifr 

Du·&i 5.000 11 2 49.786,39 0,74% 

Tu 5.000 dSn du·&i I 0.000 7 51.089,33 0,76% 

Tu I 0.000 dSn du&i 50.000 9 120.315,68 1,80% 

Tu 50.000 dSn du6i 500.000 2 224.728,75 3,35% 

Tu 500.000 tro ten 2 6.260.696,79 93,35% 

Tang 132 6.706.616,94 100,00% 
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Quy Dfiu tU' Nang d()ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Bao cao cua Cong ty Quan ly Quy (ti~p theo) 

V. Thong tin v~ tri~n v9ng th! tru·ong 

Tuy t6c di;> tang trn&ng GDP nam 2016 c6 ch?m l ~i do S\I s1,1t giam cua nganh Nong nghi~p. Thuy hai 
san, nh11ng ngu6n v6n FDI t?p trung vao linh v~rc San xuftt va Xay d\fng la di;>ng l\fc thUc dfiy tang 
tnr&ng kinh t€. M~c du cac chfnh sach thuc dfiy tang tnr&ng kinh t€ nh11 d1,1· bao se d11qc duy trl th\fc 
hi~n trong nam 2017, nhung moi trnong tang tnr&ng tfn d1,1ng qua n6ng se kh6 08 k€t lu?n mi;>t t6c di;> 
tang tnr&ng m~nh cua nSn kinh t€. Tuy nhien, moi tnrong l~m phap thftp ti€p t1,1c d11qc kl v9ng. Tri~n 
v9ng tang trn&ng kinh t€ trong nam 2017 OLl'Q'C nh?n dinh t6t hon v&i k'i v9ng h6i ph~1c cua nganh 
Nong nghi~p. Dfiu khf va V?t li~u ca ban. L~m phat d\f ki€n a muc 5%. 

M~c du aa tang tnr&ng tuong ct6i, cac chi s6 dinh gia cho thfty thi tnrong CB phi€u Vi~t Nam con & 
muc dinh gia hqp Iy. V&i k'i v9ng tang tnr&ng thu nh?p tren m6i c6 phi€u & muc I 0% trong nam nay, 
t~i tnrong c6 phi€u con ti€p t1,1c mang l~i gia tri aciu t11 mi;>t khi c6 chiSn 111qc ch9n h,ra d11qc c6 phiSu 
tot. 

VI. Thong tin khac 

1. Thong tin v~ nhan sg di~u hanh quy, Ban d~i di~n quy va Ban di~u hanh Cong ty quan ly Quy 

Ten Chlfc v~ Bang cap Nam tham gia 
Cong ty quan Iy 

QuY/Quy 
Nguyen Tuan Then An T6ngGiam Th~c si Quan tri Cong ngh~ 2010 

a6c 
Ngo The Tri~u Tnr&ng Bi;> Th~c si Quan tri D\1 an Quoc te va 2007 

ph?n, Dfiu tll' Quan tri Kinh doanh 
c6 phiSu va Ctr nhan Tai chfnh Doanh nghi~p 
Trai phiSu va Kinh tS D6i ngo~i 

Le Nguyen Blnh Tnr&ngB9 Ctr nhan Kinh te 2005 
ph?n, Giao 
dich Quan Iy 
Quy 

NguySn Minh Tung Tnr&ng Bi;> Th~c si Quan tri Kinh doanh 2012 
ph?n, Phat 
triSn Kinh 

Ctr nhan Th11011g m~i Qu6c tS 

doanh 
Phan Thi Anh Minh Tnr&ng Bi;> 

ph?n, TiSp thi 
Clr nhan Kinh te 2005 

& Quan h~ 
D6i ngo~i 

NguySn Thi Hong Cam Tnr&ng Bi;> Th~c si Tai chfnh Ung d1,1ng 2007 
ph?n, Giao 
dich Dfiu t11 

Ctr nhan Quan tri Kinh doanh 

Tong Cong C11ong Tnr&ng Bi;> Th~c siLu?t 2012 
ph?n Phelp chS 
va KiSm soat 
Ni;>i bi;> 
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Quy D§u tU' Nang dQng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Bao cao cua Cong ty Quan ly Quy (ti~p theo) 

Ten Chile v1,1 Bang cap 

Le Minh Thuy Truong b9 Ctr nhan Tai chfnh Ngan hang 
ph~n Tai Thanh vien Hi~p h9i KS toan Cong 
chfnh va Quan chfrng Anh qu6c (ACCA) 
tri Rui ro 

T ran Tr9ng Phtrong Tnrong B9 Ctr nhan Quan tri Kinh doanh & 
Thao ph~n Nhan s~ Anh ngfr 

va Hanh chfnh 
D inh Ba Thanh Chu t ich Ban C tr nhan nganh Kien true 

D~i Di~n Quy 

u van Be Thanh vien Ctr nhan Kinh te 
Ban D~i Di~n 

Quy 

D~ng The Dfrc Thanh vien Ctr nhan Lu~t 
Ban D~i Di~n 

Quy 

2. ThOng tin khac 

Nam tham gia 
Cong ty quan ly 

Quy/Quy 
201 3 

2005 

2014 

2014 

20 14 

Cac s6 li~u trlnh bay t~i bao cao nay d trqc d~a vao kSt qua cua Bao cao tai chfnh dii dtrqc kiSm toan. 

Trong bao cao nay, cac chi tieu khong trlnh bay dtrqc hiSu la khong ap d~mg ho~c s6 dtr bftng khong. 

uan Then An 
~~~~,m t!6c/i'p/.L._ 

Thanh ph6 H6 Chf Minh, ngay 15 thang 3 nam 2017 

9 



HSBC ID 

BAO cAo CUA NGAN HANG GIAM SAT 

Chung toi la Ngan hang giam sat cua Quy D§u tU' Nang d(mg Eastspring Investments Yi~t Nam ("Qu)I") 
cho nam k€t thuc ngay 31thang 12 nam 2016, v&i si,r hi€u bi€t cua chung toi thl trong nam Quy da ho?t 
d()ng va OU'Q'C quan ly veri cac n()i dung dtreri day: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Ban Giam a6c cua Co~g ~y 1NHH Quan ly Quy Eastspring Investments ("Cong ty Quan ly Qu)I") 
da tuan thu cac hi;m che dau tu duqc quy dinh t?i cac van ban phap lu?t cht'.rng khoan hi~n hanh ve 
Quy ma, Di€u I~ Quy va cac van ban phap lu?t c6 lien quan; 

Vi~c djnh gia, danh gia Gia tri Tai san rong cua Quy da phu hqp v6i Di€u I~ Quy, Ban cao b?ch 
cua Quy va cite van ban phap lu?t c6 lien quan; 

Vi~c phat hanh va mua l?i Cht'.rng chi Quy da phu hqp v6i Di€u I~ Quy, Ban cao b?ch cua Quy va 
cac van ban phap lu?t c6 lien quan; 

Quy khong c6 phan ph6i lqi nhu?n cho nam k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016; va 

Cong ty Quan ly quy da tuan thu cac quy dinh v€ h?n ch€ d§u tu, h?n ch€ vay, h?n ch€ giao dich 
OU'Q'C quy dinh t?i cac van ban phap lu~t chu·ng khoan hi~n hanh v€ quy ma, Di€u I~ Quy va cac 
van ban phap lu~t c6 lien quan. 

Thay m~t Ngan hang Giam sat - Bi) ph~n Di ch v1,1 Cht'.rng khoan HSBC 

a e Thi Thanh Tam 
Giam a6c Dich v~ Quan ly Quji 

Ba Le Thi Hoang Chau 
Nhdn vien Giam sat 

Ngan hang TNHH mQt thanh vien HSBC (Vi~t Nam) I HSBC Bank (Vietnam) Ltd. 
Toa nha Metropolitan, 235 E>6ng Khoi. Ou~n 1, Tp. H6 Chi M inh. Vi$t Nam 
The Met ropolitan. 235 Dong Khoi St reet, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Phtit htinh bOi NgAn hang TNHH mCt thtinh vi6n HSBC (Vi~t Nam) I Issued by HSBC Bank (Vietnam) Ltd. 



Quy D§u tll' Nang dQng Eastspring Investments Vift Nam 
Bao cao cua Ban D~i difn Quy 

BAO cAo CUA BAN D~I Dl¢N QUY 

Toi, Dinh Ba Thanh, Chu tich Ban D~i di~n Quy va thay m~t cho Nha d§u tu cua Quy D§u tu Nang 
d()ng Eastspring Investments Vi~t Nam ("Qu)"'), phe duy~t bao cao tai chfnh dfnh ke m c ua Quy cho 
nam k~t thuc ngay 3 1 thang I 2 nam 2016, duqc l~p theo cac Chu§n m\.fc K~ toan Vi~t Nam, Thong 
tu s6 198/2012!IT-BTC ngay 15 thang I I nam 201 2 do B9 Tai chfnh ban hanh v~ ch~ d9 k~ toan ap 
d1,mg d6i v&i quy m&, cac quy dinh c6 lien quan cua Thong tu s6 183/20 1 l!IT-BTC ngay 16 thang 
12 nam 2011 do B9 Tai chfnh ban hanh v~ hu&ng dfin thanh I~p va quan ly quy m& va Thong tu s6 
J5/201 6ITT-BTC ngay 20 thang I nam 2016 do B9 Tai chfnh ban hanh v~ sua dBi va bB sung m()t s6 
di~u cua Thong ttr s6 183/201 l!IT-BTC va cac quy d!nh phap ly khac c6 lien quan d~n vi~c l~p va 
trlnh bay bao cao tai chfnh . 

Thay m Ban D~i di~n Quy 

T hanh ph6 H6 Chf Minh, ngay 15 thang 3 nam 201 7 
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KPMG Limited Branch 
1 Q1h Floor, Sun Wah Tower 
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward 
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 
+84-8 3821 9266 I kpmg.com.vn 

BAO CAO KIEM TOAN D<)C L~ 

Kinh gifi cac Nha dAu tll' 
Quy I>Au tu· Nang dqng Eastspring Invesments Vi~t Nam 

Chung toi da kiSm toan bao cao tai chfnh dfnh kem cua Quy Dfru tu Nang d{mg Eastspring 
lnvesments Vi~t Nam ("Quf'), bao glim bao cao tlnh hlnh tai chfnh, baa cao danh rn1,1c dfru tu t:;ii 
ngay 31 thang 12 nli rn 2016 va bao cao thu nh~p, baa cao thay d6i gia tri tai san rong va giao dich 
chfrng chi quy va bao cao lu·u chuySn tiSn t~ lien quan cho nlim kSt thuc cling ngay va cac thuySt 
rninh kern theo duqc Ban D:;ii di~n Quy phe duy~t phat hanh ngay I 5 thang 3 nli rn 2017, duqc trlnh 
bay ttr trang 14 dSn trang 57. 

Trach nhi~m cua Cong ty Quan ly Quy d6i v6i bao cao tai chinh 

Ban Giarn d6c Cong ty TNHH Quan ly Quy Eastspring Investments ("Cong ty Quan Jy QuY") chiu 
trach nhi~m l~p va trlnh bay trung th\XC va hqp ly bao caa tai chfnh nay theo cac ChuAn m1,1·c KS toan 
Vi~t Nam, Thong tu s6 198/2012ITT-BTC ngay 15 thang 11 nlim 2012 do B9 Tai chfnh ban hanh 
vs chS d9 kS toan ap d1,1ng a6i voi quy mo, cac quy dinh c6 lien quan cua Thong tlI s6 183/201 JITT
BTC ngay 16 thang 12 nlim 2011 do B9 Tai chfnh ban hanh vS hu·ong d§:n thanh l ~p va quan ly quy 
mo va Thong tu s6 15120 I 6!IT-BTC ngay 20 thang 1 nlirn 20 l 6 do B9 Tai chfnh ban hanh vS stia 
a6i va b6 sung m9t s6 diSu cua Thong tu s6 183/201 lITT-BTC va cac quy dinh phap ly khac c6 lien 
quan dSn vi~c l~p va trlnh bay bao cao tai chfnh, va chiu trach nhi~rn vs kiSrn soat n9i b9 ma Ban 
Giarn d6c Cong ty Quan Iy Quy xac dinh Ja d n thiSt dS darn bao vi~c I~p bao cao tai chfnh khong 
c6 sai s6t tn;mg ySu do gian l ~n hay nhfrm l§:n. 

Trach nhi~m cua ki~m toan vien 

Trach nhi~rn cua chung toi la dua ra y kiSn vs bao cao tai chfnh nay d\.(a tren kSt qua ki~rn toan cua 
chung toi. Chung toi da th~rc hi~n cong vi~c kiSm toan theo cac Chu~ nwc Ki~m toan Vi~t Nam. 
Cac chufrn m~rc nay yeu d u chung toi tuan thu chuAn 111\.fC va cac quy d!nh vS d:;io dfrc nghS nghi~p 
va l~p kS ho:;ich va th\XC hi~n cong vi~c kiSm toan dS d:;it OU'Q'C S\.f dam bao hqp ly vs vi~c li~u cac 
bao cao tai chfnh c6 con sai s6t tn;mg ySu hay kh6ng. 

Cong vi~c kiSrn toan bao glim vi~c th~rc hi~n cac thu t1,1c nh~m thu th~p cac b~ng cht'.rng kiSm toan 
vS cac s6 li~u va cac thuySt rninh trong cac baa caa tai chfnh. Cac thu t1,1c duqc l\.fa ch9n d1,1·a tren 
xet doan cua kiSrn toan vien, bao glim danh gia n:1i ro c6 sai s6t tr9ng ySu trong baa cao tai chfnh do 
gian I~n ho~c nhfim 1§:n. Khi th\.fc hi~n cac aanh gia rui ro nay, kiSm toan vien xem xet kiSm soat 
n9i b9 cua Cong ty Quan ly Quy lien quan toi vi~c l~p va trlnh bay cac bao cao tai chfnh trung th1,1·c 
va hqp Iy nh~m thiSt kS cac thu t1,1c kiSm toan phu hqp voi ttnh hlnh th\.fc tS, tuy nhien khong nhAm 
m1,1c dfch dua ray kiSn vS hi~u qua cua kiSm soat n9i b9 cua Cong ty Quan Jy Quy. Cong vi~c kiSm 
toan ding bao glim vi~c danh gia tfnh thfch hqp cua cac chfnh sach kS toan duqc ap d1,1ng va tfnh 
hqp ly cua cac u6·c tfnh kS toan cua Ban Giam a6c cua Cong ty Quan ly Quy, ding nhu danh gia 
v i~c trlnh bay t6ng thS bao cao tai chfnh. 

Chung toi tin rAng cac bAng cht'.rng kiSrn toan ma chung toi thu du·qc la dfry du va thfch hqp Jam ca 
so cho y kiSn kiSm toan cua chung toi. 

KPMG limited, a Vietnamese limlled liability company and a member firm of 
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
lntematlonat Cooperative rKPMG lntemationar), a Swiss entity. All rights 
reserved. 
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y ki~n cua ki~m toan vien 

Theo y kiSn chung toi, bao cao tai chfnh da phan anh trung tht,rc va hQ'p ly, trcn cac khfa qinh tr9ng 
ySu, v~ tlnh hlnh tai chfnh cua Quy D~u ttr Nang d()ng Eastspring Investments Yi~t Nam t~i ngay 31 
thang 12 niim 2016 va kSt qua ho~t d()ng kinh doanh va ltru chuy~n ti Sn t~ CLla Quy cho niim kSt thuc 
cung ngay phu hQ'p v6'i cac Chu§n mt,rc KS toan Vi~t Nam, Thong tu s6 198/20 I 2ITT-BTC ngay 15 
thang 11 niim 2012 do B() Tai chfnh ban hanh v~ chS d() kS toan ap dµn g d6i v6'i guy mo, cac guy 
d!nh c6 lien quan cua Thong tu s6 183/201 IITT-BTC ngay 16 thang 12 niim 20 11 do B() Tai chfnh 
ban hanh vS htr6'ng d§n thanh l~p va quan ly quy mo va Thong ttr s6 l 5/2016ITT-BTC ngay 20 thang 
I niim 201 6 do B() Tai chfnh ban hanh vS sfra d6i va b6 sung m()t s6 di Su cua Thong tu s6 
183/201 JITT-BTC va cac guy d!nh phap ly khac co lien quan dSn vi~c l~p va trlnh bay bao cao tai 
chfnh. 

Ph6 T6ng Gi<im a6c 

Thanh ph6 H6 Chf Minh, ngay 15 thang 3 niim 2017 

Ph~m Huy Ctrong 
Gifiy Chung nh~n Dang ky Hanh nghS 
Ki~m toan s6 2675-2014-007-1 
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Quy D§u tll' Nang di}ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Bao cao thu nh~p cho nam k~t thuc ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

M~uBOl-QM 
(Ban hanh theo Thang tu s6 19812012/IT-BTC 
ngay 15 thang 11 nam 2012 cua B(J Tai ch fnh) 

Ma Thuy~t 2016 2015 
STT Chi tieu I. so minh VND VND 

I THU NH~, DOANH THU 
HO,;. T DQNG DAU n r 01 15.894.368.151 11.571.599.451 

1.1 C6 tlrC dtrQ'C chia 02 2.434.852.000 2.385.812.500 
1.2 TiSn Iai duqc nh~n 03 1.604.067.85 1 2.045.5 19.021 
1.3 Lai ban cac khoan d§u tu 04 11 12.787.157.353 1.775.393.775 
1.4 Chenh !~ch (giam)/tang danh gia l:;ii 

cac k.hoan d§u tu chtra thtJC hi~n 05 12 (93 1.709.053) 5.364.874.155 

II CHI PHI DAU TU 10 171.610.022 106.363.951 
2. 1 Chi phf giao dich mua, ban cac 

khoan d§u tu 11 13 171.6 10.022 106.363.951 

III CHI PHI HO,;. T DQNG QUY MO 20 2.247.542.901 1.877.981.377 
3.1 Phf quan ly Quy 20.1 17 1.347.890.402 1.140.850.230 
3.2 Phf dich Yl,I luu ky tai san Quy 20.2 17 98.884.474 80.481.318 
3.3 Phf dich Yl,I giam sat 20.3 17 19.769.155 16.732.466 
3.4 Phf dich v 1,1 quan tri Quy 20.4 17 34.595.114 29.281.825 
3.5 Phf dich v 1,1 D:;ii ly chuySn nhuqng 20.5 17 156. 107. 11 9 85.741.448 
3.7 Chi phf h9p, D:;ii h9i Quy mo 20.7 10. 186.015 21.973.690 
3.8 Chi phf kiSm toan 20.8 386.705.022 3 19.825.000 
3. 10 Chi phf ho:;it d9ng khac 20. 10 14 193.405.600 183.095.400 

IV KET QUA HO,;.T DQNG 
DAU TU (23 = 01 - 10 - 20) 23 13.475.215.228 9 .587 .254.123 

VI i~~g~~~~~t:=~~TOAN 30 13.475.215.228 9 .587 .254.123 
6.1 Lqi nhu~n da thtJc hi~n 3 1 14.406.924.28 l 4.222.379.968 
6.2 (L6)/lqi nhu~n chua thtJc hi~n 32 (93 1.709.053) 5 .364.87 4.1 55 

VIII LQl NHU~ KE TOAN SAU 
THUE TRONG NAM (41 = 30) 

41 13.475.215.228 9 .587 .254.123 

Ngay 15 thang 3 nam 2017 

Ba Le Thi Thuy Phtrqng 
Truong phong B(J phrjn Ciao dich Quan fy QujJ 

Cac thuyit minh ilfnh kem la b(J phqn lwp thanh btio cao tai chfnh nay 
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Quy DAu tu· Nang d(}ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Bao cao tinh hinh tai chinh t:;ii ngay 31 thang 12 nam 2016 

M~uB02-QM 
(Ban hanh theo ThOng tu· s6 19812012/TT-BTC 
ngay 15th<ing11nlim2012 cua B(; Tai chfnh) 

STT Chi tieu 
Ma Thuy~t 31/12/2016 31112/2015 
so minh VND VND 

I TAI SAN 

1 Ti~n giii ngan hang va cac khoan 
ttrong dll'ong ti~n 110 4 2.868.370.684 8.620.095.944 

1.1 Ti€n gt'.ri ngan hang cho ho~t d9ng 
cua Quy 111 2.868.370.684 562.718.055 

1.2 Ti€n gt'.ri c6 JcY h~n khong qua 3 thang I 12 8.057 .377 .889 

2 Cac khoan d§u tll' 120 90.630.347.000 72.301.227 .200 
2. 1 Cac khoan dAu tu 12 1 5 90.630.34 7 .000 72.30 I .227 .200 

3 C~c khoan J?hiii thu 130 1.453.27 4.836 1.188.939.435 
3.2 Tien Jai va co tuc phai thu 133 6 1.453.274.836 1.1 88.939.435 

TONG TAI SAN 
100 94.951.992.520 82.110.262.579 

(100 = 110 + 120 + 130) 

II NQPllAITRA 

3 Phai tra cho cac D~i ly phan ph6i 
Chung chi Quy 3 13 487.767 628.000 

4 Thu~ va cac khoan phai n9p Nha nu6c 314 817.772 13.395 
6 Chi phf phai tra 316 7 364.275.024 2 10.065.030 
8 Phai tra cho Nha d§u tu v€ mua l ~i 

Chung chi quy 3 18 11 6.674.492 
9 Phai tra dich vv quan ly Quy 319 8 144.839.784 I 2 1.251.265 

TONG NQ PHAI TRA 
300 627.094.839 331.957.690 (300 = 313+ 314 + 316 + 318 + 319) 

Cdc thuyit minh tlfnh kem La b(; p/t4n /u;rp thanh bdo cdo tai chinh nay 
15 



Quy D§u tll' Nang dQng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Bao cao tlnh hlnh tai chinh tl;li ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

STT 

III 

1 
I. I 
1.2 

2 

3 

IV 

VI 

MiuB02-QM 
(Ban hanh theo ThOng tir s6 198!2012ffr-BTC 
ngay 15 thang 11nam2012 cua B9 Tai chfnh) 

Chi tieu 
Ma Thuy~t 31/12/2016 31112/2015 

I. minh VND VND so 

GIA TRI TAI SAN RONG C6 THE 
PHAN PHOI CHO NHA DAU TU 
NAM GIU CHUNG CHi QUY 
(400 = 100 - 300) 400 94.324.897 .681 81. 778.304.889 

V~n gop cua Nha diu ttr 411 9 67 .066.169.400 67 .822.392. 700 
v on g6p phat hanh 4 12 85.229.806.400 84.397 .029 .000 
V 6n g6p mua l~i 413 (18.163.637.000) ( 16.574.636.300) 

Th~ng du van gop cua Nha diu tu 414 9 (20.903.095) 151.496.041 

LQ'i nhu~n chtra phan phBi 420 10 27.279.631.376 13.804.416.148 

GIA TRJ TAI SAN RONG QUY MO 
TREN 1 DON VJ CHUNG CHi QUY 430 14.064 12.058 
( 430 = 400/004) 

cAc CHi TIEU NGOAI BAO cAo 31112/2016 31112/2015 
TINH HiNH TAI CHI NH CCQ CCQ 

s6 lugng cht'.rng chi quy dang luu hanh 004 16 6.706.6 16,94 6.782.239,27 

Ngay 15 thang 3 nam 2017 

Cong ty TNHH Quan ly Quy Eastspring In vestments 
Nguai l~p : Nguai duy~t: 

Ba Le Thi Thuy Phugng 
Truong phong B9 phgn Giao dich Quan Ly Quji 

g~yen Tuan 1:hen An 0 t__ 
Tong Giam tloc _,Al~ 

Cac thuydt minh tlfnh kem la b9 phgn h(fp thimh bdo cao tai chfnh nay 
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Quy D§u tu· Nang di}ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Bao cao thay dBi gia tri tai san rong va giao djch chung chi quy cho nam k~t thuc ngay 31 
thang 12 nam 2016 

M~uB03-QM 
(Ban hanh theo ThOng tus6 19812012/TT-BTC 
ngay 15tluing11nam2012 cua B9 Tai chinh) 

STT Chi tieu 
2016 
VND 

2015 
VND 

I 

II 

II. l 

III 

IIl.1 
IIl.2 

IV 

Gia trj tai san rong ciia Quy ("NA V") diu nam 81.778.304.889 70.966.638.420 

Thay dBi NA V ciia Quy trong niim 13.475.215.228 9 .587 .254.123 
Trong i16: 
Thay a6i NA V cua Quy do bi~n d9ng thi trnerng va ho~t 
d9ng giao dich cua Quy trong nam 13.475.215.228 9 .587 .254.123 

Thay dBi NA V do mua I~i, phat hanh them 
chtlng chi quy (928.622.436) 1.224.412.346 
Trong i16: 
Khoan thu ttr vi~c phat hanh b6 sung chfrng chi quy 1.152.763.093 1.483.436.200 
Khoan thanh toan ttr vi~c mua l~i cht'.rng chi quy (2.081.385 .529) (259.023.854) 

Gia trj tai san rong ciia Quy cu&i nam 
94.324.897.681 81. 778.304.889 

(IV = I + II + Ill) 

Ngay 15 thang 3 nam 2017 

Cong ty TNHH Quan ly Quy Eastspring Investments 
Nguai J ~p: Ngtra i duy~t: 

Ba Le Thi Thuy Phtrgng 
Truong phong B9 phrjn Ciao dich Quan Ly Quy 

g~yen Tuan 1:hen ~ · 
Tong Gidm i16c 

Cdc thuydt minh ainh kem la b9 phrjn hQ'p thanh bdo cdo tai chfnh nay 
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Quy Diu tll' Nang d(>ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Bao cao danh m\IC diu tu· t:;ti ngay 31 thang 12 nam 2016 

M~uB04- QM 
(Ban hanh theo ThOng tus6 198!201211T-BTC 
ngay 15 thang11 nam 2012 cua B9 Tai chfnh) 

Gia thi tnrimg 
ho~c gia tri hw T6ng gia tri Ty I~%/ 

ly t~i ngay t~i ngay TBng gia tri 
31/12/2016 31/12/2016 tai san cua 

STT Lo~i tai san s6 hrQ1lg VND/cB phi~u VND Quy 

I Ma c6 phi~u niem y~t 60.838.908.800 64,08% 
ACB 188.650 17.600 3.320.240.000 3,50% 
BCC 186.645 15.000 2.799.675.000 2,95% 
err 206.360 28.150 5.809.034.000 6,12% 
CMG 80.000 15.000 1.200.000.000 1,26% 
csv 13.910 27.600 383.916.000 0,40% 
EIB 100.000 9.000 900.000.000 0,95% 
FCN 47.580 19.100 908.778.000 0,96% 
FPT 227.408 44.000 10.005 .952.000 10,54% 
HBC 2 30.400 60.800 0,00% 
HPG 111.300 43.150 4.802.595 .000 5,06% 
HSG 6 50.900 305.400 0,00% 
ITC 445.620 10.450 4.656.729.000 4,90% 
MBB 225.274 14.000 3.153.836.000 3,32% 
NKG 6 35.000 210.000 0,00% 
NT2 9.634 27.300 263.008.200 0,28% 
PNJ 37.000 66.500 2.460.500.000 2,59% 
PPC 67.000 16.700 1.118.900.000 1,18% 
PTB 4.032 123.500 497.952 .. 000 0,52% 
REE 200.000 24.650 4.930.000.000 5,19% 
SSI 46.280 19.600 907.088.000 0,96% 
SWC 238.900 16.000 3.822.400.000 4,03% 
TYA 223.389 10.600 2.367 .923.400 2,49% 
VIC 3 42.000 126.000 0,00% 
VNM 25.000 125.600 3.140.000.000 3,31 % 
vsc 60.530 56.000 3.389.680.000 3,57% 

Cac thuydt minh dfnh kem la b9 phqn h\lp thank bdo cao tai chfnh nay 
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Quy D~u tU' Nang d()ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Bao cao danh m\IC d~u tU' t~i ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

STT 

III 

v 

VI 

VII 

M§uB04-QM 
(Ban hanh theo Thong tu s6 1981201217T-BTC 
ngay 15 th<ing 11 niim 2012 cua B<) Tai chfnh) 

Lo:\li tai san 

Trai phiSu 
Trai phi~u Chfnh phu 
8,8% 15/0312029 
TD1429094 
Trai phi~u Ngan hang 
Chfnh sach Xii h9i 
duqc Chfnh phu bao 
liinh 8,0% 13/09/203 1 
BVBS16405 

Cac tai san kbac 

127.000 

150.000 

Gia thj tnrimg 
ho~c gia trj hQ'P 

ly t:\li ngay 
31/12/2016 

VND/c& phiSu 

115.837 

100.535 

Phai thu va d\1 thu c6 tl'.rc, ti~n liii cac 
khoan d§.u tu 

Ti~n gtii ngan hang 
Tien gl'ri ngan hang cho ho~t dc)ng cua Quy 

Tang gia tri danh mt,ic 

Ngay 15 thang 3 nam 201 7 

Tang gia tr! 
t:\li ngay 

31/12/2016 
VND 

29.791.438.200 

14.7 11 .248.200 

15.080.1 90.000 

1.453.274 .836 

2.868.370.684 

94.951.992.520 

Ty Je %/ 
Tang gia tr! 
tai san cua 

Quy 

31,37% 

15,49% 

15,88% 

1,53% 

3,02% 

100% 

Cong ty TNHH Quan ly Quy Eastspring Investments 
Nguai l ~p: Nguoi duy~t: 

Ba Le Thi Thuy Phuqng 
Truong phOng B<) phqn Giao dfch Quan Ly Quy 

0 • yen Tuan 1:hen An-u _,,,,#
Tong Giam tl6c ..A1r· 

Cac thuydt minh tlfnh kem la b<) phqn hr;p thanh bdo cao tai chfnh nay 
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Quy D§u tU' Nang d{)ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Bao cao IU'U chuy~n ti~n t~ cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(PhU'ong phap gian ti~p) 

STT 

I 
1 
3 

II 

2 

III 

Chi tieu 

M~uB05-QM 
(Ban hanh theo Thang tir sJ 198!201211T-BTC 
ngay 15thang 11 niim2012 cita B(J Tai chfnh) 

Ma 2016 2015 
s6 VND VND 

LUlJ CHUYEN TIEN TU HO~T DQNG DAU TU 
(Trinh bay l~i) 

Loi nhuan tnr&c thu~ 01 13.475.215.228 9 .587 .254.123 
Di~u chi~h cho cac thay dBi cua van hru di}ng 05 

Tang cac khoan d§u tlt 06a (18.329. 11 9.800) ( 4.567 .130.300) 
Giam phai thu tl.r ban cac khoan d§u ttt 06b 897.212.160 
(Tiing)/giam ti~n lfij va cfJ tlrC phai thu 07 (264.335.40 1) 919.324.127 
Giam cac khoan phai thu khac 08 159.637.500 
Giam phai tra tl.r mua cac khoan d§u tu IO (2.986.432.940) 
(Giam)/tang phai tra cac D~i ly phan ph6i 
Chung chi quy 11 (140.233) 628.000 
Tang thu~ va cac khoan phai n{)p Nha mrac 13 804.377 13.395 
Tang phai tra cho Nha d§u ttt v~ mua l~i 
Chi'.rng chi quy 15 11 6.674.492 
Tiing/(giam) chi phf phai tra 16 154.209 .994 ( l 54.209.972) 
Tang phai tra d jch V\I quan ly Quy ma 17 23.588.5 I 9 14.403.593 

LlfU chuy~n ti~n thuin tir ho~t dqng dh hr 20 (4.823.102.824) 3.870.699 .686 

LUlJ CHUYEN TIEN TU HO~ T DQNG TAI CuINH 
Ti~n thu tl.r phat hanh chi'.rng chi quy 31 l.1 52.763.093 1.483.436.200 
Ti~n chi mua l~i chung chi quy 32 (2.081.385 .529) (259.023.854) 

LlfU chuy~n ti~n thuin tir ho~t di}ng tai chinh 30 (928.622.436) 1.224.412.346 

TIEN THUAN TRONG NAM (40 = 20 + 30) 40 (5. 751. 725.260) 5.095.112.032 

Cac thuyit minh afnh kem la b<) plujn lu;rp thanh bcio cao tai chfnh nay 
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Quy D§u tU' Nang dqng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Bao cao lu11 chuy~n ti~n t~ cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 
(Phll'ong phap gian ti~p - ti~p theo) 

MiuB05 - QM 
(Ban hanh theo ThOng tu s6 19812012/TT-BTC 
ngay 15 thang 11 nam 2012 cita B9 Tai chinh) 

Ma 2016 2015 
STT Chi tieu s6 VND VND 

(Trinh bay l~i) 
IV Ti~n va cac khoan tll'ong dll'ong ti~n ditu nam 50 8.620.095.944 3.524.983.912 

- TiSn gfri ngan hang cho ho~t d9ng cua Quy 51 562.718.055 3.524.983.912 
- TiSn gfri c6 k)' h~n kMng qua 3 thang 52 8.057 .377 .889 

v Ti~n va cac khoan tll'ong dll'ong ti~n cu6i nam 55 2.868.370.684 8.620.095.944 
- Ti~n gti'i ngan hang cho ho~t d9ng cua Quy 57 2.868.370.684 562.718.055 
- Tien gfri c6 k)' h~n kh6ng qua 3 thang 57 8.057.377.889 

VI C~enh l~ch ti~n va cac khoan tll'ong duong 
tien trong nam (60 = 55 - 50) 

60 (5. 751. 725.260) 5.095.112.032 

GIAO DJCH PHI TIEN T~ TU HO,;.T D(>NG TAI CHINH 

2016 2015 
VND VND 

Mua l~i chfrng chi quy nhung chua thanh toan 116.674.492 

Ngay 15 thang 3 nam 2017 

Cong ty TNHH Quan ly Quy Eastspring Investments 
Ngucri 1~p: Nguoi duy~t: 

Ba Le Thi Thuy Phugng 
Truong phong B9 phrjn Giao dich Quan ly Quy 

Cac thuyit minh ainh kem la b9 phqn h\lp thanh bdo cdo tai chinh nay 
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Quy D~u tU' Nang dQng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2016 

M§uB06-QM 
(Ban hanh theo Thong tu s6 198!201217T-BTC 
ngay 15 thdng 11niim2012 cua B9 Tai chfnh) 

Cac thuy€t minh nay la bQ ph~n hqp thanh va d n duqc dQC d6ng tha i v&i cac bao cfo tai chfnh dfnh 
kem. 

1. Thong tin v~ Quy 
Quy D§u tu Nang d('mg Eastspring Investments Vi~t Nam ("Qu)i") duqc thanh l~p du&i hlnh tht'.rc quy 
d~i chUng d~ng quy ma theo Gifiy Cht'.rng nh~n Dang ky Thanh I~p s6 09/GCN-UBCK do Uy ban 
Cht'.rng khoan Nha nu&c Vi~t Nam dp ngay 25 thang 3 nam 2014. 

Theo Gifiy Cht'.rng Nh~n Dang Ky Thanh l~p Quy, t6ng s6 v6n DiSu L~ cua Quy Ia 53.203.406.730 
D6ng Vi~t Nam, tuang duong v&i 5.320.340,67 cht'.rng chi Quy va khong bi gi&i h~n vS thOi gian ho~t 
d<)ng. Quy ho~t d<)ng theo Di Su I~ Quy ban hanh vao ngay 26 thang 9 nam 20 J 3 va Slra d6i b6 sung 
vao ngay 15 thang 4 nam 20 J 6. 

M1,1c tieu chfnh cua Quy la hu&ng dSn vi~c gia tang 6n dinh vS v6n thong qua chiSn luqc d§u tu da 
d~ng h6a cac lo~i tai san. ChiSn IU'Q'C d§u tu tai san Clh Quy se duqc phan b6 m<)t cac,h linh ho~,t nh~m 
t~n d1,1ng cac w h9i gia tang !qi nhu~n khi thi tmang tang tmcmg, dong thai h~n che rui ro that thoat 
v6n khi thi tmang c6 nhfrng dfiu hi~u khong kha quan. Cong ty Quan ly Quy th~rc hi~n v i~c d§u tu cua 
Quy b~ng cac hlnh tht'.rc d§u tll' ma phap lu~t hi~n hanh cho phep. Ngoai ra, m1,1c tieu cua Quy c6 thS 
duqc thay d6i hoan toan theo quySt dinh cua D~i h9i nha d§u tu, phu hqp v&i quy dinh phap lu~t hi~n 
hanh va bfo cao v&i Uy ban Chtrng khoan Nha nu&c. 

Ca du danh m1,1c d§u tll' cua Quy phai dam bao: 

a. Tn'r tiSn gU-i thanh toan cua Quy t~i Ngan hang Giam sat, Quy khong duqc d§u tu qua b6n muai 
chfn ph§n tram (49%) t6ng gia tri tai san cua Quy vao tiSn gui t~i cac ngan hang thuang m~i; ngo~i 
t~. cong C\J thi tmang tiSn t~ bao g6m gi§y to c6 gia va cong C\J chuySn nhU'(;mg theo quy dinh cua 
phap lu~t; 

b. Quy khong duqc d§u tu qua ba mtrai ph§n tram (30%) t6ng gia tri tai san cua Quy vao ti Sn gfri t~i 
cac ngan hang thuang m~i ; ngo~i t~. cong C\J thi tmcrng tiSn t~ bao g6m gifiy tCJ c6 gia, cong C\J 
chuySn nhuqng theo quy dinh cua phap lu~t; c6 phiSu niem ySt, c6 phiSu dang ky giao dich, trai 
phiSu niem ySt cua cac t6 cht'.rc phat hanh ho~t d9ng theo phap lu~t Vi~t Nam; c6 phiSu va trai 
phiSu chuAn bi niem ySt ho~c dang ky giao dich phat hanh b&i cac t6 ch!'.rc phat hanh duqc thanh 
l~p va ho~t d<)ng theo phap lu~t Vi~t Nam, trai phiSu doanh nghi~p phat hanh b&i t6 cht'.rc niem ySt 
c6 bao lanh thanh toan cua t6 cht'.rc tfn d1,1ng ho~c cam kSt mua l ~i cua t6 cht'.rc phat hanh nSu cac 
tai san nay OU'Q'C phat hanh b&i m9t cong ty ho~c m<)t nh6m cong ty c6 quan h~ sa hfru v&i nhau; 

c. Quy khong duqc d§u tu qua hai muai ph§n tram (20%) t6ng gia tri tai san cua Quy vao cht'.rng 
khoan dang ltru _hanh cua m9t,t6 cht'.rc phat ha_nh, k_S ca cac ! o~i ~i fiy to, c6 ~i a, ~ong C\J chuySn 
nhuqng, trai phieu (trir trai phieu Chfnh phu), co phieu c6 quyen bieu quyet, co phieu uu dai khong 
co quysn biSu quyst va trai phiSu chuysn d6i; 

d. Quy khong OU"Q'C d§u tll' vao cht'.rng khoan cua m9t t6 chll'c phat hanh qua muoi ph§n tram (10%) 
t6ng gia tri cht'.rng khoan dang luu hanh cua t6 chuc 06 (trir trai phiSu Chfnh phu); 
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M~uB06-QM 
(Ban hCmh theo ThOng IU' s6 198!2012!1T-BTC 
ngay 15 thang 11 nam 2012 cita B9 Tai chfnh) 

e. Quy khong a§u tu qua mueri ph§n tram ( 10%) t6ng gia tri tai san cua Quy vao tai san la c6 phi Su, 
trai phiSu chufm bi niem ySt ho~c dang ky giao dich phat hanh ba i cac t6 cht'.rc phat hanh duqc 
thanh l ~p va ho?-t d(mg theo phap lu~t Vi~t Nam, trai phiSu doanh nghi~p phat hanh bai t6 cht'.rc 
niem ySt c6 bao liinh thanh toan cl'.1a t6 cht'.rc tfn dµn g ho~c cam kSt mua l?-i cua t6 cht'.rc phat hanh; 

f. T6ng gia tri cac danh mµ c d§u tu l&n trong danh mµc d§u tu cua Quy khong duqc vuqt qua b6n 
muoi ph§n tram ( 40%) t6ng gia tri tai san cua Quy; 

g. T?-i m<;>i thOi diSm, t6ng gia tri du nq vay va cac khoan phai tra cua Quy khong duqc vuqt qua gia 
tri tai san rong cua Quy; 

h. Quy khong duqc d§u tu vao cac quy d§u tu cht'.rng khoan, cf> phiSu cua cac cong ty d§u tu cht'.rng 
khoan thanh l ~p va ho?-t d()ng t?-i Vi~t Nam; 

I. Quy khong duqc d§u tu tn,rc tiSp vao b5t d()ng san, da quy va kim IO?-i quy hiSm; va 

j . Danh mµc d§u tu cua Quy phai c6 chi'.rng khoan cua ft nh5t sau (06) t6 cht'.rc phat hanh. 

Trlr truerng h<;>p quy dinh t?-i diSm g, h, i, co d u d§u tu cua Quy duqc phep sai l ~ch chi do cac nguyen 
nhan nhu sau: 

a. Bi Sn d()ng gia tren thi truang cua tai san trong danh mµc d§u tlf Clla Quy; 

b. Th\fC hi~n cac khoan thanh toan hqp phap cua Quy; 

c. Th\fC hi~n l~nh giao dich cua nha d§u tu; 

d. Ho?-t d()ng hqp nh5t, sap nh~p. thau t6m cac t6 cht'.rc phat hanh; 

e. Quy m&i duqc d p phep thanh l ~p ho~c do tach quy, hqp nh5t quy, sap nh~p quy ma th(Ji gian ho?-t 
d()ng khong qua sau (06) thang, tfnh tu ngay duqc d p Gi§y Cht'.rng nh~n E>ang ky Thanh l~p Quy; 
ho~c 

f. Quy dang trong theri gian giai thS. 

Quy dtrqc dinh gia hang tu§n va hang thang. Ngay djnh gia la ngay tht'.r Sau hang tu§n a6i v&i tj djnh 
gia tu§n va ngay lam vi~c a§u tien cua thang tiSp theo a6i v&i kY djnh gia thang. Gia tri tai san rong 
dtrqc xac djnh vao ngay dinh gia cho cac kY giao djch ho~c cho cac kY bao cao theo quy djnh cua phap 
lu~t ho~c cho cac mµc dfch khac. Trong trtrerng hqp ngay djnh gia cua k)r djnh gia hang tu§n roi vao 
ngay I~ thl vi~c xac djnh gia tri tai san rong cua Quy se khong duqc th\fC hi~n trong kY dinh gia d6. 
Quy th\fc hi~n giao dich chfrng chi Quy m()t (0 I) tu§n m()t I§n vao ngay tht'.r Sau hang tu§n. Trong 
trua ng hqp ngay giao dich la ngay I ~ thl Quy se khong th\fc hi~n giao djch trong tu§n d6. 

Quy khong c6 nMn vien va duqc quan ly b&i Cong ty TNHH Quan ly Quy Eastspring Investments, la 
cong ty quan ly quy duqc thanh l~p t?-i Vi~t Nam. Quy duqc giam sat b6i Ngan hang TNHH m()t thanh 
vien HSBC (Vi~t Nam). 

E>ia chi lien h~ cua Quy la t§ng 23, toa nha Sai Gon Trade Center, 37 Ton £>(re Th~ng, Phuong BSn 
Nghe, Qu~ 1, Thanh ph6 H6 Chf Minh. 
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2. CO" si>' l~p bao cao tai chinh 

(a) Tuyen bB v~ tuan thu 

Bao cao tai chfnh duqc l ~p theo cac ChuAn m\.fc KS toan Vi~t Nam, Thong tu s6 198/2012rrT-BTC 
ngay 15 tMng I l nam 2012 do B(> Tai chfnh ban hanh vS chS d(> kS toan ap dt,mg a6i v6i quy mc'r, cac 
quy dinh co lien quan cua Thong tu s6 1831201 lrrT-BTC ngay 16 thang 12 nam 2011 do B(> Tai chfnh 
ban hanh vS hu6ng d§n thanh l ~p va quan ly quy mc'r va Thong tu s6 15/20 16rrT-BTC ngay 20 thang 
I nam 2016 do B(> Tai chfnh ban hanh vS stia obi va b6 sung m(>t s6 di Su cua Thong tu s6 183/20 l lrrT
BTC va cac quy dinh phap ly khac c6 lien quan dSn vi~c l~p va trlnh bay bao cao tai chfnh. 

Bao cao tai chfnh dfnh kem duqc l ~p khong nh~m vao vi~c trlnh bay tlnh hlnh tai chfnh, kSt qua ho~t 
d(>ng va luu chuySn tiSn t~ cua Quy theo nguyen t~c va thong I~ kS toan thucmg auqc ch~p nh~n a cac 
nu6c va cac thS chS khac ngoai Vi~t Nam. Cac nguyen t~c va thong l~ kS toan duqc ap dµn g c'r Vi~t 
Nam c6 thS khac v&i cac nguyen t~c va thong I ~ kS toan t~i cac nu6c va cac thS chS khac. 

Theo Thong tu s6 198/201 2rrT-BTC ngay 15 thang 11 nam 2012 do B(> Tai chfnh ban hanh vS ch€ d(> 
kS toan quy m&, cac bao cao tai chfnh cua Quy bao g6m cac bao cao sau: 

• Bao cao thu nh~p : M§u BOl - QM; 
• Bao cao tlnh hlnh tai chfnh: M§u B02 - QM; 
• Bao cao thay a6i gia tri tai san rong va giao dich cht'.rng chi quy: Mftu B03 - QM; 
• Bao cao danh mµc afiu tu: Mftu B04 - QM; 
• Bao cao luu chuySn tiSn t~: Mftu BOS - QM; va 
• Cac thuySt minh bao cao tai chfnh: Mftu B06 - QM. 

(b) CO' sO' do lll'ong 

Bao cao tai chfnh cua Quy, tru bao cao luu chuySn tiSn t~ va nhfrng khoan mµ c duqc trlnh bay trong 
ThuySt minh 3(c) duqc l~p tren ca s& d6n tfch theo nguyen t~c gia g6c. Tu ngay J thang l nam 201 6, 
Quy aa thay a6i phua ng phap l ~p bao cao luu chuysn tiSn t~ tu phuang phap trµ·c ti€p sang phuang 
phap gian ti€p nh~m phu hqp han v6i tlnh hlnh ho~t a(>ng va quan ly cua Quy. Anh huang cua vi~c 
thay a6i nay duqc trlnh bay c'r thuySt minh s6 20 cua bao cao tai chfnh. 

(c) Ky k~ toan nam 

Ky kS toan nam cua Quy la tl.r ngay I thang 1 dSn ngay 31 thang 12. 

(d) Don vj ti~n t~ k~ toan 

Dan vi tiSn t~ kS toan cua Quy la D6ng Vi~t Nam ("VND"), d ing la da n vi tiSn t~ dtrqc st! dµn g cho 
m~1c dfch l~p va trinh bay bao cao tai chfnh. 

(e) Hinh thfrc sA k~ toan 

Hinh tht'.rc s6 kS toan ap d~mg duqc dang ky cua Quy la Nh~t ky chung. 
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3. Tom t~t nhfrng chinh sach k~ toan chu y~u 
Sau day la nhfrng chfnh sach kS toan chu ySu chrqc Quy ap di.mg trong v i~c l~p bao cao tai chfnh nay. 

(a) Cac giao djch b~ng ngo~i t~ 

Cac khoan m1_.1c tai san va nq phai tra c6 g6c b~ng don vi tiSn t~ khac VND duqc guy d6i sang VND 
theo ty gia mua chuy~n khoan cua ngan hang thua ng m~i nai Quy thucrng xuyen c6 giao dich t~i ngay 
kSt thtlc kY kS toan nam. Cac giao dich b~ng cac don vi tiSn khac VND trong nam du'Q'c guy d6i sang 
VND theo ty gia x§p xi v6·i ty gia thi.rc tS t~i ngay giao dich. 

TAt ca cac khoan chenh l ~ch tY gia h6i doai dtrQ'C ghi nh~n Ia thu nh~p ho~c chi phf trong bao cao thu 
nh~p cua Quy. 

(b) Ti~n gui ngan hang va cac khoan tuong Cfuong ti~n 

TiSn va cac khoan ttrang dtra ng tiSn bao gbm tiSn gtri khong ky h~n va tiSn gtri c6 kY h~n g6c khong 
qua ba (03) thang t~i ngan hang. Cac khoan tua ng dua ng tiSn la cac khoan d§u tu ng~n h~n c6 tfnh 
thanh khoan cao, c6 th~ d~ dang chuy~n d6i thanh m9t luqng tiSn xac dinh, va khong c6 nhiSu rui ro 
vs thay d6i gia tri. 

(c) Cac khoan d~u tU' 

Cac khoan d§u tu chtrng khoan duqc ghi nh~n ban d§u theo gia g6c, chi bao gbm gia mua ma khong 
bao gbm cac khoan chi phf lien quan ct6n vi~c mua cac khoan d§u tu do k~ ca phf moi gi&i, phf giao 
dich va phf ngan hang,v.v. Sau ghi nh~n ban d§u, cac khoan d§u tu chtrng khoan duqc danh gia I~i ~i 
ngay kSt thuc kY kS toan nam theo phuang phap xac dinh gia tri neu t~i m1_.1c 3(c)(iii). Cac khoan Iai 
ho~C 16 do danh gia )~j cac khoan d§u tlf dU'Q'C ghi nh~n VaO bfo cao thu nh~p. 

(i) Phan lo(li 

Quy phan l o~i cac chtrng khoan niem ySt va chua niem ySt duqc mua v6i m1_.1c dfch kinh doanh Ia 
chtrng khoan kinh doanh. 

(ii) Ghi nh~n 

Quy ghi nh~n cac khoan d§u ttr chtrng khoan t~i ngay giao dich. 

25 
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Theo Thong tu s6 183/201 l!IT-BTC ngay 16 thang 12 nam 2011 do B9 Tai chfnh ban hanh vS 
hu&ng dfin thanh l~p va quan ly quy ma, cac khoan d§u tu thUQC Danh m1,1c d§u tu cua Quy duqc 
danh gia Ii;ii theo gia thi truan~ ti;ii ~gay kSt thuc kY kS toan nai;i. T:ong truang hqp khong c6 gia 
thi trua ng ti;ii ngay giao dich gan nhat ho~c gia thi truang c6 nhieu bien d()ng, Cong ty Quan ly Quy 
duqc su d1,1ng gia tri hqp ly d~ danh gia li;ii cac khoan d§u tu cua Quy. Gia tri hqp ly duqc xac djnh 
theo nguyen t~c . phua ng phap ho~c mo hinh ly thuy6t dinh gia tai san tai chfnh da duqc quy dinh 
ti;ii diSu I ~ Quy ho~c chfnh sach dinh gia cua Quy. Khoan d§u tu cht'.rng khoan duqc danh gia li;ii ti;ii 
ngay kSt thuc kY kS toan nam nhu sau: 

Trtii phiiu 

• Trai phiSu niem ySt 

Gia tri th i truang Ia gia ySt tren h~ th6ng giao dich ti;ii Sa Giao dich Chl'.rng khoan ti;ii ngay 
c6 giao dich g§n nh§t tru&c ngay dinh gia CQng lai IUy kS, gia ySt nay phai la gia giao dich 
chfnh tht'.rc (gia outright) ti;ii Sa Giao dich Chl'.rng Khoan; 

Do thi trua ng trai phiSu Vi~t Nam chua hoan thi~n , t§n su§t giao dich th§p, thanh khoan 
chua cao va thong tin gia ca khong duqc c~p nh~t thua ng xuyen ho~c chenh l ~nh l&n theo 
tha i gian ho~c gifra cac ben tham gia thi truang. Do d6, vi b§t kY ly do nao, trai phiSu niem 
ySt khong c6 gia giao dich chfnh tht'.rc (gia outright) ti;ii Sa Giao dich Cht'.rng Khoan nhiSu 
han mua i b6n ( 14) ngay tfnh dSn ngay dinh g!a, gia trai ~hisu niem ySt la gia ~hao mua 
(bid-price basis) duqc dinh gia va duqc cung cap bai cac to cht'.rc dich v1,1 cung cap bao gia 
d9c l~p, uy tfn tren thi trucmg nhu·: Interactive Data Corporation, Markit, Reuters ho~c 
Bloomberg. 

Interactive Data Corporation se Ia t6 chl'.rc tru tien s6 m9t trong vi~c cung dp dich v1,1 dinh 
gia trai phiSu niem ySt. NSu Interacti ve Data Corporation khong th~ cung dp gia cua trai 
phiSu niem ySt, vi~c su d1,1ng dinh gia cua cac t6 cht'.rc khac theo tht'.r ti! uu tien nhu sau: 
Markit, Reuters ho~c Bloomberg ho~c cac phuang phap dinh gia khac dtrqc dS c~p ti;ii diSu 
dtr&i day, se duqc can nh~c va ap d1,1ng, tuy nhien v&i diSu ki~n gia cu6i cung c6 sgn (gia 
cu) duqc su d\mg da VtrQ't qua tha i gian chfn muo·i (90) ngay va c6 Slf ch§p thu~n cua Ban 
dinh gia n9i b(> v€ vi~c thay a6i nay. 

Trong truang hqp khong c6 bao gia tri tnrang thi gia tri cua trai phiSu niem ySt m&i duqc 
mua se la gia mua va gia nay se duqc su d1,1ng cho t&i khi c6 gia giao dich chfnh tht'.rc (gia 
outright) ho~c gia chao mua duqc dinh gia b&i t6 cht'.rc cung d p bao gia uu tien s6 1. Vi~c 
Slr d1,1ng gia cu nay phai Ol!Q'C giam sat va tuan theo chfnh sach Slr d1,1ng gia cu. Trong khi 
d6, gia tri cua trai phiSu niem ySt khac duqc xac dinh theo cac tht'.r tl,l' uu tien sau: 

• Gia cu6i cling c6 sgn (gia cu) duqc sl'.r d\mg cho t&i khi c6 gia giao dich chfnh tht'.rc (gia 
outright) ho~c gia chao mua duqc dinh gia ba i t6 cht'.rc cung dp bao gia uu tien s6 1. 

Vi~c Slr d1,1ng gia cu nay phai OU'Q'C giam sat va tuan theo chfnh sach Slr d\mg gia cu; 

• Gia tri hqp ly Slr d1,1ng cac ky thu~t dinh gia phu hqp Ol!Q'C phe duy~t b&i Ban Dinh gia 
n(>i b(> ho~c Ban Di;ii di~n Quy; 

• M~nh gia c(>ng lai luy kS; 

• Gia mua c(>ng lai luy kS. 

26 



Quy D§u tll' Nang d(}ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam kSt thuc ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

MiuB06-QM 
(Ban hanh theo Thang tu s6 19812012/JT-BTC 
ngay 15 tluing 11 niim 2012 cua B9 Tai chfnh) 

• Trai phiSu kh6ng niern ySt bao g6rn cac trai phiSu kh6ng giao dich thong qua san giao dich ho~c 
giao dich kh6ng thtra ng xuyen nhtr: trai phiSu c6 lai sufit cao, trai phi Su t6 cht'.rc khong giao dich 
thucmg xuyen, nq tU'. 

Gia tr! thi trucmg la gia chao rnua (bid-price basis) dtrqc dinh gia g§n nhfit va du·qc cung d p 
bc'ri cac t6 chuc dich v1,1 cung dp baa gia uy tfn tren thi trucmg nhu Interactive Data 
Corporation, Markit, Reuters ho~c Bloomberg. 

Interactive pata Corporation, se la ~6 cht.'.rc uu tien s6 rn9t trong vi~c cung dp dich v~ dinh 
gia trai phieu kh6ng niern yet. Neu Interactive Data Corporation k.h6ng the cung cap gia 
cua trai phiSu kh6ng niern ySt, vi~c Slr d1,1ng dinh gia cua cac t6 ch(rc khac theo th(r t\I uu 
tien nhu Markit, Reuters ho~c Bloomberg ho~c cac phuang phap ainh gia khac augc a€ c~p 
t~i ai€u du&i day, se augc can nh~c va ap d1,1ng, tuy nhien v&i ai€u ki~n gia cu6i cung c6 s&n 
(gia cu) augc su d1,1ng da vuQ't qua thai gian chfn muai (90) ngay va c6 SIJ chfip thu~n cua 
Ban dinh gia n9i b9 v€ vi~c thay a6i nay. 

Trong trua ng hgp kh6ng c6 bao gia tri truang thl gia tri cua trai phiSu kh6ng niern ySt m&i 
du·qc rnua se Ia gia rnua va gia nay se augc su d1,1ng cho t&i khi c6 gia giao dich chfnh thuc 
(gia outright) ho~c gia chao rnua auqc dinh gia bo·i t6 cht'.rc cung d p bao gia u·u tien s6 I. 
Vi~c si'.r d1,1ng gia cu nay phai atrgc giam sat va tuan theo chfnh sach sU' d1,1ng gia cu. Trong 
khi 06, gia tri cua trai phiSu kh6ng niem ySt khac auqc xac ainh theo cac tht'.r ti! uu tien sau: 

• Gia cu6i cling c6 s~n (gia cu) auqc su d1,1ng cho t&i khi c6 gia giao dich chfnh thi'.rc (gia 
outright) ho~c gia chao mua augc dinh gia bai t6 cht'.rc cung dp bao gia uu tien s6 1. 

Vi~c Slr d1,1ng gia cu nay phai OU'Q'C giam sat va tuan theo chfnh sach Slr d1,1ng gia cu; 

• Gia tri hgp ly Slr d1,1ng cac ky thu~t dinh gia phu hgp OlIQ'C phe duy~t bai Ban E>inh gia 
ni;>i b9 ho~c Ban E>~i di~n Quy; 

• M~nh gia ci;>ng lai IUy kS; 

• Gia mua ci;>ng lai IUy kS. 

ca phii u 

• c6 phiSu niern ySt duqc neu bao g6m c6 phiSu niern ySt tren S& Giao dich Chung khoan H6 Chf 
Minh, Sa Giao dich Chfrng khoan Ha N9i va c6 phiSu cua cong ty d~i chUng dang ky giao dich 
tren h~ th6ng Upcom. 

Gia tri thi tmcmg se OU'Q'C xac dj nh la gia a6ng ci'.ra cua ngay giao djch g§n nhfit tru&c ngay 
dinh gia; 

Trong truang hgp khong c6 bao gia tri tnrang, gia cua c6 phiSu niem ySt dtrqc xac ainh theo 
cac th(r llJ U'U tien nhu sau: 

• Gia cu6i cung c6 s~n (gia cu). Vi~c Slr d1,1ng gia cu nay phai Ol!Q'C giam sat va tuan theo 
chfnh sach si'.r d\.lng gia cu; 

• Gia tri hgp ly si'.r d1,1ng cac k)i thu~t djnh gia phu hQp auqc phe duy~t bc'ri Ban E>inh gia 
n<)i bQ ho~c Ban E>~i di~n Quy; 

• Gia tri s6 sach theo bao cao tai chfnh g§n nhfit da duqc kiSm toan; 

• Gia rnua. 
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• c? phi6u da dang ky, luu ky nhung chtra niem y6t, chua dang ky giao dich; c6 phiSu chua niem 
yet 

Cong ty Quan ly Quy duqc quy8n chi dinh nam (05) cong ty chung khoan khong phai la 
nguai c6 lien quan cua Cong ty Quan ly Quy va Ngan hang Giam sat dS cung dp gia cho 
m6i lfrn djnh gia. 
Danh sach cong ty chung khoan duqc chi dinh, tuy nhien Cong ty Quan ly Quy c6 quy8n 
thay d6i chi dinh theo tung tha i diSm va vi~c thay d6i danh sach chi dinh nay phai duqc Ban 
D~i Di~n Quy chfip thu~n , bao gbm nhu sau: 

• Danh sach tru tien s6 1: bao gbm ba (03) cong ty chung khoan. 
• Danh sach IIU tien s6 2: bao gbm hai (02) cong ty chung khoan. 

Gia tri thi tmang duqc xac dinh d\.fa tren gia trung binh cung dp b&i ba (03) cong ty chlt'ng 
khoan va phai ctap ung cac ctiSu ki~n sau: 

• Gia duqc bao la gia giao dich t~i cac cong ty chung khoan t~i ngay giao dich gfrn nhfit 
tm&c ngay dinh gia; ho?c 

• Gia duqc bao la gia chao mua t~i ngay gfrn nhfit tm6·c ngay djnh gia nSu cac c6 phiSu 
chua niem ySt khong c6 gia giao dich; va 

• Gia duqc bao khong duqc cu han chfn muai (90) ngay tfnh t&i ngay ngay dinh gia. 

Trong tmang hqp Cong ty Quan ly Quy nh~n bao gia tl.r tfit ca cac cong ty chung khoan, 
Cong ty Quan ly Quy uu tien st.i' d1,mg bao gia ct.ia ba (03) cong ty chung khoan trong danh 
sach uu tien s6 1. 

Trong tmang hqp Cong ty Quan ly Quy nh~n duqc bao gia tl.r hai (02) cong ty n~m trong 
danh sach 1IU tien s6 1 ho?c ft han, thi bao gia thu ba duqc Cong ty Quan ly Quy st.i' d1,mg la 
bfo gia thfip han gifra bao gia Cua cac Cong ty chtrng khoan khac trong danh sach IIU tien 
s6 2. 
Trong tmcmg hqp khac khi Cong ty Quan ly Quy khong c6 du bao gia hqp I ~ cua t6i thiSu 
ba (03) cong ty cht'.rng khoan trong m9t ngay dinh gia nao d6 cho m9t c6 phi6u chua niem 
ySt nhclt dinh, thi c6 phi6u nay duqc dinh gia b~ng belt ky phuang phap dinh gia phu h<;>p 
khac duqc Ban D~i di~n Quy phe duy~t d\Ia tren dS xufit cua Ban Dinh gia n9i b9. 

• c6 phiSu cua t6 chuc trong t1nh tr~ng giai thS, pha san 

Gia tri thi tmang duqc xac djnh theo cac tht1 ti! uu tien nhu sau: 

80% gia tri thanh ly cua c6 phi6u do t~i ngay l~p bang can ct6i kS toan gfin nhfit tm&c ngay 
dinh gia; hojJc 

Gia xac dinh theo phuang phap duqc Ban D~i di~n Quy va Ban Dinh gia n9i b9 chfip thu~n . 
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(Ban hanh theo Th8ng tu s6 l 98120 l 2/TT-BTC 
ngay 15 thdng l l niim 2012 cua B9 Tai chinh) 

Gia tri cua cac c6 ph&n va ph&n g6p v6n khac dugc xac djnh nhtr sau: 

Gia trj v6n g6p; ho~c 
Gia tr! s6 sach theo bao cao tai chfnh g&n nh§t da dugc kiSm toan; ho~c 
Gia xac dinh theo phuong phap dugc Ban D~i di~n Quy ho~c Ban Dinh gia n(li b(l ch§p 
thu~n. 

Chling khoan phai sinh 

Gia tri thi trucrng cua chfrng khoan phai sinh niem ySt dugc xac djnh b~ng gia d6ng ci'ra cua ngay 
giao dich g§n nh§t tru&c ngay dinh gia. Trong trn<'rng hgp khong thS J§y dugc gia giao dich hqp Iy 
tren h~ th6ng giao djch t~i Sa giao dich chfrng k:hoan vao ngay dinh gia, gia chfrng khoan phai sinh 
niem ySt se dugc dugc dinh gia va cung dp bc'ri cac cong ty dich v1,1 cung dp gia d(lc l~p. uy tfn tren 
thj tru<'rng nhtr Interactive Data Corporation (ngu6n uu tien) ho~c Markit, ho~c Reuters ho~c 
Bloomberg. 

Trong trn<'rng h9-p khong c6 bao gia thi tmcrng, gia cua chfrng k:hoan phai sinh niem ySt se duqc xac 
djnh theo phtrong phap dugc Ban d~i di~n Quy ho~c Ban dinh gia n(li b(l ch§p thu~n. 

Cac tai siin khac tlu'</c phep t!liu tu' 

Gia xac djnh theo phuong phap dinh gia quy djnh trong sf> tay djnh gia va dtrgc Ban D~i di~n Quy 
va Ban Dinh gia n(li b(l phe duy~t. 

(iv) Chfzm dut ghi nhl}Ji 

Cac khoan d§u tu chfrng khoan dugc ch§m dut ghi nh~n khi quySn dugc nh~n dong tiSn tir khoan 
d&u tu chi'.rng khoan d6 da ch§m di'.rt ho~c Quy da chuySn giao ph&n Ian rui ro va IQ'i fch g~n liSn v&i 
quy€n so· hGu cht'.mg khoan. 

Gia v6n cua chi'.rng khoan kinh doanh dugc tfnh theo phmmg phap blnh quan gia quySn. 

( d) Cac khoan phai thu 

Cac khoan phai th.u bao g6m cac khoan phai thu vS ban cac khoan dau tu, phai thu va d1,1· thu c6 rue 
va tiSn Iai cac khoan d§u tu. Cac khoan phai thu dtrqc phan anh theo nguyen gia trtr di d\I phong 
phai thu kh6 doi. 

( e) Cac khoan phai tra 

Cac khoan phai tra bao g6m phai tra vs mua cac khoan d&u tu, phai tra cho Nha d&u tu, phai tra dich 
Vl,J quan ly Quy va cac khoan phai tra khac. Cac khoan phai tra dtrQ"C thS hi~n theo gia g6c. 
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(f) D\l· phong 

DtJ phong duqc ghi nh?n nSu, do kSt qua cua m()t SIJ ki~n trong qua kht'.r, Quy c6 nghia v1,1 phap ly 
hi~n t~i ho~c lien d&i c6 thS u&c tfnh m9t each dang tin c?y, va chftc chftn se lam giam sut cac lqi 
fc h kinh tS trong tuang lai dS thanh toan cac nghTa v1,1 vS khoan nq phai tra d6. Khoan d~r phong 
duqc xac djnh b~ng each chiSt khftu dong tiSn dt,r kiSn c6 thS phai tra trong tucmg lai v&i ty I~ chiSt 
khftu trn&c thus phan anh danh gia hi~n t~i cua thi truerng vs gia tr! theri gian cua tiSn va rui ro Cl,I 
thS cua khoan nq d6. 

(g) Phan lo~i cac cong Cl} tai chinh 

Nh~m m1,1c dfch duy nhftt la cung dp cac thong tin thuySt minh vs tfim quan tr9ng cua cac cong Cl) 
tai chfnh ct6i v&i tlnh hlnh tai chfnh va kSt qua ho~t d9ng kinh doanh cua Quy va tfnh chfit va muc 
d9 rui ro phat sinh tu cac cong Cl,I tai chfnh, Cong ty Quan ly Quy phiin lo~i cac cong Cl,I tai chfnh 
cua Quy nhu sau: 

(i) Tai siin tai chinh 

Tai san tai ch[nh ilux;c xac ilfnh theo gia tri twp Ly thOng qua bdo cao thu n/ujp 

Tai san tai chfnh duqc xac d!nh theo gia tr! hqp ly thong qua bao cao thu nh?p la m()t tai san tai 
chfnh thoa man m9t trong cac diSu ki~n sau: 

• Tai san tai chfn h duqc Cong ty Quan ly Quy phiin lo~i vao nh6m nftm giii dS kinh doanh. Tai 
san tai chfnh duqc phan lo~i vao nh6m nftm giii dS kinh doanh, nSu: 

tai san duqc mua chu ySu cho m1,1c dfch ban l~i trong theri gian ngftn; 
c6 b~ng cht'.rng vS vi~c kinh doanh cong c1,1 d6 nh~m m1,1c dfch thu lqi ngftn h~n ; ho~c 
]a Cong Cl,I tai chfnh phai Sinh (ngo~i trlr cac COng Cl,I tai chfnh phai Sinh dl!Q'C xac djnh )a 
m()t hqp d6ng bao lanh tai chfnh ho~c m9t cong c1,1 phong ngua rui ro hi~u qua). 

• T~i thcri diSm ghi nh?n ban dfiu, Cong ty Quan ly Quy xSp tai san tai chfnh vao nh6m xac djnh 
theo gia tri hqp ly thong qua bao cfo thu nh?p. 

Cac khoan ildu tu n&m giic adn ngay ilao hc;m 

Cac khoan dfiu tu nftm giii dSn ngay dao h~n la cac tai san tai chfnh phi phai sinh v&i cac khoan 
thanh toan c6 djnh ho~c c6 th6 xac dinh va c6 kY dao h~n c6 dinh ma Cong ty Quan ly Quy c6 y 
d!nh va c6 kha nang giii dSn ngay dao h~n, ngo~ i tru: 

• cac tai san tai chfnh ma t~i theri di6m ghi nh?n ban dfiu da duqc Cong ty Quan ly Quy xSp vao 
nh6m xac d!nh theo gia tr! hqp ly thong qua bao cao thu nh?p; 

• cac tai san tai chfnh da duqc Cong ty Quan ly Quy xSp vao nh6m s~n sang ct6 ban; va 
• cac tai san tai chfnh thoa man d!nh nghTa vs cac khoan cho vay va phai thu. 
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Cac khoim cho vay va phai thu 

Cac khoan cho vay va phai thu la cac tai san tai chfnh phi phai sinh v&i cac khoan thanh toan c6 djnh 
ho~c c6 th8 xac djnh va khong duvc niem ySt tren thi tnrong, ngo~i trir: 

• cac khoan ma Cong ty Quan ly Quy c6 y djnh ban ngay ho~c se ban trong tucmg lai g§n dugc 
phan lo~i Ia tai san nAm gifr vi ITI\JC dfch kinh doanh, va cac l o~i ma t~i thoi di8m ghi nh~n ban 
d§u duqc Cong ty Quan ly Quy xSp vao nh6m xac djnh theo gia tri hgp ly thong qua bao cao 
thu nh~p; 

• cac khoan dugc Cong ty Quan ly Quy xSp vao nh6m s~n sang d8 ban t~i thoi di8m ghi nh~n ban 
d§u; ho~c 

• cac khoan ma Cong ty Quan ly Quy nAm gifr c6 th8 khong thu h6i duqc ph§n Ian gia tri d§u tu 
ban d§u, khong phai do suy giam ch~t luqng tfn d\lng, va duqc phan lo~i vao nh6m s~n sang ct€ 
ban. 

Tai san tai chinh s8n sang ad ban 

Tai san tai chfnh s~n sang d8 ban Ia cac tai san tai chfnh phi phai sinh dugc xac d!nh Ia s~n sang dS 
ban ho~c khong dugc phan l o~i la: 

• 
• 
• 

cac tai san till chfnh xac d!nh theo gia tr! hgp ly thong qua bao cao thu nh~p; 
cac khoan d§u tu gifr dSn ngay dao h~n ; ho~c 
cac khoan cho vay va phai thu . 

(ii) N(J' phiii trii tai chinh 

N<J phai tra tai chinh OU'<JC xac tlinh theo gia tri twp Ly thOng qua Mo cao thu n/ujp 

Ng phai tra tai chfnh dugc xac d!nh theo gia tr! hqp ly thong qua bao cao thu nh~p Ia m(>t khoan nq 
phai tra tai chfnh thoa man m(>t trong cac diSu ki~n sau: 

• Nq phai tra tai chfnh du·gc Cong ty Quan Iy Quy phan lo~i vao nh6m nAm gifr d8 kinh doanh. 
M(>t khoan nq phai tra tai chfnh dLrqc phan l o~i vao nh6m nAm gifr dS kinh doanh nSu: 

duqc t~o ra chu ySu cho m\JC dfch mua l~i trong tho'i gian ngAn; 
c6 b~ng cht'.rng vS vi~c kinh doanh cong q1 d6 nh~m m\lc dfch thu lqi ngAn h~n ; ho~c 
]a cong C\l tai chfnh phai sinh (ngo~i trlr cac cong C\J tai chfnh phai sinh dLrQ'C xac djnh Ja 
mi;>t hqp d6ng bao Janh tai chfnh ho~c mi;>t cong C\l phong ngira rui ro hi~u qua). 

• T~i thoi diSm ghi nh~n ban d§u, Cong ty Quan ly Quy xSp ng phai tra tai chfnh vao nh6m xac 
djnh theo gia tri hqp ly thong qua bao cao thu nh~p. 

N<! phai tra tai chinh t/u<Jc xac tlinh theo gia tri phan b6 
Cac khoan ng phai tra tai chfnh khong duqc phan lo~i Ia nq phai tra tai chfnh dugc xac d!nh theo gia 
tr! hgp ly thong qua bao cao thu nh~p se dugc phan l o~i Ia nq phai tra tai chfnh duqc xac d!nh theo 
gia tr! phan b6. 

Vi~c phan l o~i cac cong C\l tai chfnh kS tren chi nh~m m1,1c dfch trlnh bay va thuySt minh va khong 
nh~m m1,1c dfch mo ta phuang phap xac djnh gia tri cua cac cong Cl,I tai chfnh. Cac chfnh sach kS 
toan vs xac djnh gia tri cua cac cong Cl,I tai chfnh duqc trlnh bay trong cac thuySt minh lien quan 
khiic. 
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(h) Thu~ 
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(Ban himh theo ThOng tir s6 19812012/IT-BTC 
ngay 15 th<ing 1 I nam 2012 cua B9 Tai chinh) 

Theo cac guy dinh thus hi~n hanh t~i Vi~t Nam, Quy khong thu9c d6i tll'gng chiu thus thu nh~p 
doanh nghi~p. Tuy nhien, Cong ty Quan Iy Quy c6 trach nhi~m kh§u trtr thuS cua cac ca nhan va t6 
ch(rc trong cac giao dich sau: 

Giao djch tra cJ tu'C cho nha aim tu 

Khi Quy tra c6 t(rc cho nha d§u tll', Cong ty Quan ly Quy phai tuan thu guy dinh kh§u trt1 va n9p 
thus theo cac guy ainh thus hi~n hanh. 

Giao djch mua l(li chung chi Quy 

Cong ty Quan Iy Quy cilng c6 nghia v1,1 kh§u trtr, ke khai va n()p thuS a6i v6i giao dich mua I~i 
ch(rng chi Quy tu ca nhan (trong nU'&c va mr&c ngoai) va giao dich mua I~i ch(rng chi Quy tu nhfrng 
t6 ch(rc nU'&c ngoai theo guy dinh cua phap Iu~t. Muc thus ap d1,1ng Ia thus cho vi~c chuy~n nhugng 
ch(rng khoan chll'a niem ySt Ia 0, 1 % tren gia tri chuy~n nhll'gng theo Thong tll' s6 11112013fIT-BTC 
ngay 15 thang 8 nam 2013 dU'gc stia dBi va b6 sung boi Thong tll' 92/2015fIT-BTC ngay 15 thang 
6 nam 2015 va Thong tll' s6 103/2014fIT-BTC ngay 6 thang 8 nam 2014 do B9 Tai chfnh ban hanh. 
D6i v&i nha d§u tll' Ia t6 cht'.rc trong nll'&c, Cong ty Quan ly Quy se khong gifr I~i khoan thuS nay va 
a6i tugng nay phai c6 trach nhi~m ti! ke khai va n9p thus cho Nha nU'&c theo Thong tu 78/20 14fIT
BTC ngay 18 thang 6 nam 2014 dU'gc stia d6i va b6 sung bc'ri Thong tll' 96/2015fIT-BTC ngay 22 
thang 6 nam 2015 do B9 Tai chfnh ban hanh. 

(i) VBn gop va th~ng du· v6n 

Van gop CUQ nha afIU (U' 

Cac chung chi guy v&i guySn huong c6 ttrc dtrgc phan Io~i thanh v6n g6p cua nha d§u tll', trong d6 
bao g6m v6n g6p phat hanh va v6n g6p mua l~i . 

van gop phat hanh 

v 6n g6p phat hanh phan anh ngu6n v6n d§u tlf cua Quy do cac nha d§u tll' g6p v6n vao Quy theo 
phuang tht'.rc mua chtrng chi guy trong I§n phat hanh I§n d§u ra cong chUng va cac I§n giao dich 
chtrng chi guy tiSp theo sau khi Quy thanh l~p ho~c theo phll'ang thtrc chuy~n a6i chtrng chi guy cua 
cac guy m& khac thUQC SI! guan ly cua Cong ty Quan ly Quy v&i ch(rng chi guy cua Quy. 

v6n g6p phat hanh OlfQ'C phan anh theo m~nh gia cua chtrng chi quy. 
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ngay 15 thdng 11 niim 2012 cua B(j Tai chfnh) 

V6n g6p mua l~i phii.n anh tlnh hlnh mua l~i chtrng chi quy cua cac Nha d§u tu t~i cac k)' giao djch 
cht'.rng chi quy sau khi Quy thanh l~p ho~c theo phu·o·ng thtrc chuy€n d6i chtrng chi guy cua Quy v6'i 
chtrng chi guy cua cac quy mer k:hac thu9c SI! guii.n ly cua Cong ty Quan ly Quy. 

V6n g6p mua l~i duqc phii.n anh theo m~nh gia cua chung chi quy. 

Th9ng du· van gop cua Nha ttfm tu 

TMng du v6n g6p phii.n anh chenh l~ch gifra gia tri tai sii.n rang tren m9t chung chi quy va m~nh gia 
tren m9t chung chi guy duqc phat hanh/mua l ~i. 

L(J'i nhu~n chu'a phan phai 

Lqi nhu~n chua phan ph6i phii.n anh !qi nhu~n chua phan ph6i t~i thai di€m bao cao, bao g6m !qi 
nhu~n da thl!C hi~n va !qi nhu~n chua thl!C hi~n. 

Lqi nhu~n da thl!C hi~n la s6 chenh l~ch gifra t6ng thu nh~p. doanh thu v6'i t6ng cac khoii.n chi phf 
cua Quy !Uy kS phat sinh trong nam (khong bao g6m chenh !~ch tang/(giii.m) danh gia l~i cac khoii.n 
d§u tu chua thlfc hi~n) . 

Lqi nhu~n chua thlfc hi~n la t6ng gia trj lai danh gia l~i ct'.1a cac khoii.n d§u tu thu9c danh m1,1c d§u 
tu cua Quy !Gy ks phat sinh trong nam. 

Cu6i nam kS toan, Quy xac djnh !qi nhu~n da thlfc hi~n va lqi nhu~n chu·a th1,1·c hi~n trong nam va 
ghi nh~n vao "L9i nhu~n chua phan ph6i" tren Bao cao tlnh hlnh tai chfnh. 

L(J'i nhu~n/tai siin tta phan phai cho nha ttliu tu 

Lqi nhu~n/tai sii.n da phan ph6i cho nha d§u tu phii.n anh s6 !qi nhu~n/tai sii.n da phan ph6i cho nha 
d§u tu trong nam. 

Quy ghi nh~n Jqi nhu~n/tai sii.n da phan ph6i cho nha d§u tu d1,1·a tren Nghi guySt cua D~i h9i Nha 
d§u tu, phu hqp v6'i DiSu I~ cua Quy mer va quy djnh cua phap lu~t chtrng k:hoan hi~n hanh. 

(j) Chfrng chi Quy va Gia trj tai san rong c6 th~ phan phBi cho Nha d~u tU' nim gill' chfrng 
chiquy 

Chung chi guy c6 th€ duqc Nha d§u tu ban l~i cho Quy vao cac ngay giao djch d€ d6i l~i m9t lu·9·ng 
tiSn tuO'ng ung d1,1·a tren gia trj tai sii.n rang c6 th~ phan ph6i cho nha d§u tu dang nftm gifr chtrng chi 
guy t~i ngay tru6'c ngay giao djch. 

Quy phat hanh va mua l~i chung chi guy t~i cac ngay giao djch duqc cong b6 dlfa tren gia tri tai sii.n 
rang tren m9t chtrng chi guy. Gia tri tai sii.n rang tren m9t chtrng chi quy duqc tfnh b~ng each chia 
gia trj tai sii.n rong cua Quy cho t6ng s6 chfrng chi guy dang ltru hanh t~i ngay tru6'c ngay giao djch. 
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Quy D~u tu Nang dQng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thuy~t minh bao cao tai chfnh cho nam k~t thuc ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

MiuB06-QM 
(Ban hanh theo Thang tu s6198!2012/TT-BTC 
ngay 15 thdng 11 niim 2012 cua Br) Tai chlnh) 

Tfit ca cac ch(rng chi guy phat hanh cho Nha d§u tu dSu c6 cac quySn biSu quySt, quySn huo·ng c6 
tuc, quySn duqc ban l~i va cac quySn k.hac nhu nhau. M6i chung chi guy da phat hanh tuong ung 
v&i m9t quySn biSu quySt t~i cac CUQC h9p thucmg nien cua Quy va c6 quySn du9·c huo·ng c6 t(rc ma 
Quy cong b6 vao tung theri diSm. 

Gia tri tai san rong c6 thS phan ph6i cho nha d§u tu n~m gifr chfrng chi guy ma d6ng thai ciing phan 
anh lqi nhu~n chua phan ph6i, v6n g6p cua Nha d§u tu va th~ng du v6n g6p. Trong d6, v6n g6p ct'.1a 
Nha d§u tu cua Quy bao g6m v6n g6p phat hanh va v6n g6p mua l~i. Th~ng du v6n g6p cua Nha 
d§u tu phan anh chenh J~ch gifra thu/chi th11c tS tu vi~c phat hanh/mua l~i chung chi guy d11a tren 
tai san rong tren m9t chfrng chi guy va m~nh gia tren m9t chfrng chi guy. Lqi nhu~n chua phan ph6i 
cua Quy bao g6m )qi nhu~ da th~rc hi~n va )qi nhu~n chu·a th11c hi~n. 

Quy chi du9·c su dµng ph§n lqi nhu~n da th11c hi~n li1y kS cua nam tnroc trtr di 16 chua th11c hi~n li1y 
kS tfnh dSn thai diSm phan ph6i lqi nhu~n dS phan ph6i cho Nha d§u tu n~m gifr chung chi guy. 
Vi~c phan ph6i lqi nhu~n cua Quy phai th11c hi~n theo dung guy djnh cua lu~t ch(rng k.hoan hi~n 
hanh ap dµng d6i voi guy ma, DiSu I~ T6 chtrc va Ho~t d9ng cua Quy, Ban cao b~ch va Nghi quySt 
D~i h9i Nha d§u tu. 

(k) Doanh thu 

Doanh thu du9·c ghi nh~n k.hi Quy c6 kha nang tuang d6i ch~c ch~n nh~n duqc cac IQ'i fch kinh tS 
va cac khoan doanh thu nay c6 thS xac dinh duQ'c m9t each dang tin c~y. Cac tieu chucin cµ thS sau 
day phai duqc dap frng tm&c khi doanh thu duQ'c ghi nh~n: 

(i) Thu nh~p lai tiin gui, liii trai phiiu va cJ tu·c 

Thu nMp lai tiSn gt'.ri va Jai trai phiSu dUQ'C ghi nh~n trong bao cao thu nh~p tren CO' sa d6n tfch trtr 
khi k.ha nang thu h6i khong ch~c chftn. Thu nh~p tu c6 tuc duqc ghi nh~n khi quySn nh~n c6 tfrc 
cua Quy dtrqc xac l~p. CfJ ttrc cfJ phiSu k.hong OUQ'C ghi nh~n la thu nh~p. 

(ii) Thu nh~p tir ho{lt dpng kinh doanh chung khoan 

Thu nh~p tu ho~t d9ng kinh doanh chung k.hoan duQ'c ghi nh~n trong bao cao thu nh~p khi nh~n 
duQ'c Thong bao kSt qua giao dich kinh doanh chung k.hoan tu Trung Tam Luu ky Chung khoan 
Vi~t Nam da duQ'c kiSm tra bai Ngan hang Luu ky (d6i v&i chung k.hoan da niem ySt) va k.hi hoan· 
tfit hQ'p d6ng chuysn nhtrQ'ng tai san (a6i v&i chi'.rng khoan chua niem ySt). 

(I) Chi phi 

Cac khoan chi phf duQ'c ghi nh~n trong bao cfo thu nh~p khi phat sinh. 

(m) Gia trj tai san rong tren m8i chung chi Quy 

Gia tri tai san rong tren m6i chfrng chi Quy dtrQ'c tfnh bftng each chia Gia tri tai san rong cua Quy 
cho s6 luQ'ng chfrng chi Quy dang luu hanh t~i ngay cua bfo cao tlnh hinh tai chfnh. Gia tri tai san 
rong dtrQ'C xac djnh bftng each J§y tfJng tai Sall tn'r di tfJng nq phai tra. 
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Quy D§u hr Nang dQng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

Mliu B06-QM 
(Ban hanh theo Thang tu- s6 198/2012!IT-BTC 
ngay 15 thcing 11 nam 2012 cua B<) Tai chfnh) 

(n) Bao cao bQ ph~n 

Quy ho\}t d9ng nhu m9t b9 ph~n t\li Yi~t Nam. 

(o) Cac hen lien quan 

Cac ben dugc coi Ia ben lien quan cua Quy nSu m9t ben c6 kha nang, tn,rc tiSp ho~c gian tiSp, kiSm 
soat ben kia ho~c gay anh hu&ng dang kS t&i ben kia trong vi~c ra cac quy~t dinh tai chfnh va ho\}t 
d9ng, ho~c khi Quy va ben Ida cung ch!u Sl,I' kiSm soat chung ho~c anh hu&ng dang kS chung. Cac 
ben lien quan co thS Ia cac cong ty ho~c cac ca nhan, bao g6m ca cac thanh vien gia dlnh than c~n 
cua cac ca nhan dugc coi la lien quan. 

Cac quy dfiu tu khac du6'i SI! quan ly cua Cong ty Quan ly Quy va nguai c6 lien quan cua Cong ty 
Quan Iy Quy dugc xem la cac ben lien quan v&i Quy theo quy djnh t\li Lu~t Chung khoan. 

(p) sa dU' b~ng khong 

Cac khoan mµc hay s6 dtr dtrgc quy d!nh trong Thong tu s6 198/2012rrT-BTC do B9 Tai Chfnh 
ban hanh ngay 15 thang 11 nam 2012 vs chS d9 kS toan ap dµn g d6i v&i quy m& khong dugc thS 
hi~n trong bao cao till chfnh nay thl augc hiSu Ia c6 s6 du b~ng khong. 

4. Ti~n gfri ngan hang va cac khoan tll'ong dll'ong ti~n 
TiSn gi!i ngan hang va cac khoan tuang duang tiSn thS hi~n tiSn gi!i D6ng Vi~t Nam vao thai diSm 
cu6i nam t\li cac ngan hang sau day: 

Ti~n gm khong ky h~n cho ho~t d9ng ciia Quy 
• Ngan hang TNHH m9t thanh vien HSBC (Vi~t Nam) 

Ti~n gm co ky han khong qua 3 thang 
• Ngan hang TMCP A Chau 
• Ngan hang TMCP Yi~t Nam Th!nh Vugng 

TiSn va cac khoan tuang duang tiSn trong bao cao luu 
chuySn tiSn t~ 

31/12/2016 
VND 

2.868.370.684 

2.868.370.684 

31/12/2015 
VND 

562.718.055 

5.000.000.000 
3.057.377.889 

8.057.377.889 

8.620.095.944 
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Quy D~u tu· Nang d(}ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

5. Cac khoan d~u tU' 

MAuB06-QM 
(Ban hanh theo ThOng tus6 198!201217T-BTC 
ngay 15thang 11niim2012 cua B(> Tai chinh) 

T~t ca cac c6ng ty di.rqc d§u ttr thS hi~n tren bao cao Danh mvc d§u ttr dSu di.rqc thanh l~p va ho~t d(mg t~i Vi~t Nam. 

Quy kh6ng tham gia vao cac quySt dinh vS chfnh sach tai chfnh va ho~t d(mg hang ngay cua cac c6ng ty di.rqc Quy d§u tu. Theo d6, Quy kh6ng c6 y 
d!nh kiSm soat hay c6 anh hi.rang dang kS dSn cac c6ng ty di.rqc d§u ti.r va do d6 cac khoan d§u ti.r cua Quy duqc ghi nh~n theo chfnh sach kS toan di.rqc 
trlnh bay a thuySt minh 3(c), thay vi dtrqc ghi nh~n theo phuong phap v6n chu sa hfru hay hqp nhk 

Chi ti St cac khoan d§u ti.r chfrng khoan t~i ngay 31 thang 12 nam 2016 va 2015 duqc trlnh bay nhu sau: 

Ti.ii ngay 31thang12 nam 2016 

c6 phi~u niem y~t 
Trai phiSu niem ySt 

Ti_ii ngay 31 thang 12 nam 2015 

c6 phisu niem yst 
Trai phiSu niem ySt 

Gia mua 
VND 

[l] 

57 .092.150.049 
27.519.447.644 

84.611.597 .693 

52.741.471.196 
12.609.297.644 

65.350.768.840 

Gia thi trn0ng 
VND 

[2] 

60.838.908.800 
29.791.438.200 

90.630.347 .000 

58.329.627.000 
13.971.600.200 

72.301.227 .200 

Chenh l~ch do danh gia trong nam 
Chenh I~ch tang Chenh l~ch giam 

VND VND 
[3] [ 4] 

3. 746. 758.751 
2.271.990.556 

6.018.749.307 

5.588.155.804 
1.362.302.556 

6.950.458.360 

Gia tri danh gia l~i 
VND 

[5] = [l] + [3] + [4] 

60.838.908.800 
29.791.438.200 

90.630.347 .000 

58.329.627.000 
13.971.600.200 

72.301.227 .200 
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Quy I>Au tU" Nang d()ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

6. Ti~n Hii va cB tll'c phai thu 

D\! thu cb tuc chua dSn ngay nh~n 
D\! thu trai tuc chua dSn ngay nh~n 
D\! thu ti~n lai chua dSn ngay nh~n 

7. Chi phf phai tra 

Phf kiSm toan 
Thu lao Ban D~i di~n Quy 
Phf hQp d~i h9i 

8. Phai tra djch Vl} quan ly Quy 

Phai tra phf quan ly Quy 
Phai tra phf llru ky tai san Quy 
Phai tra phf quan tri Quy 
Phai tra phf djch v 1,1 d~i ly chuySn nhuqng 
Phai tra phf giam sat 

MliuB06-QM 
(Ban hanh theo Thang tu s6 198!201217T-BTC 
ngay 15 tluing I 1 nam 2012 cua B(J Tai chfnh) 

31/12/2016 
VND 

197 .551.000 
1.255.723.836 

1.453.274.836 

31/12/2016 
VND 

319.275.022 
45.000.002 

364.275.024 

31112/2016 
VND 

118.16 1.722 
7.126.462 
3.032.753 

14.785.798 
1.733.049 

144.839.784 

31/12/2015 
VND 

287.925.000 
891.637. 158 

9.377.277 

1.188.939.435 

31/12/2015 
VND 

159.637.500 
45.000.002 

5.427.528 

210.065.030 

31/12/2015 
VND 

103.710.794 
4.748.432 
2.661.910 
8.609.037 
1.521.092 

121.25 1.265 
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Quy D~u tU' Nang d{)ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

9. van g6p cua nha dfiu tU' 

M~uB06-QM 
(Ban hanh theo Thong tu s6 198!2012/1T-BTC 
ngay 15 tluing I I niim 2012 cita B9 Tai chfnh) 

Can ct'.r theo Gi§y Chung nh~n Dang ky Thanh l~p Quy d~i chung s6 09/GCN-UBCK ngay 25 thang 3 nam 2014, v6n diSu I~ cua Quy la 53.203.406.730 VND ttwng t'.rng 
v&i 5.320.340,67 cht'.rng chi Quy theo m~nh gia 10.000 D6ng Vi~t Nam tren m()t cht'.rng chi Quy. Do Quy ho~t d()ng theo hlnh tht'.rc Quy ma nen v6n g6p cua Quy va s6 
luc;mg cht'.rng chi quy thay dbi sau m6i kY giao dich cht'.rng chi quy. 

Bi~n d()ng v6n g6p cho nam k~t thuc ngay 31thang12 niim 2016 va 2015 nhu sau: 

SB l1rQ11g Gia tri v6n NAV hi~n 

v6n g6p phat hanh van g6p mua l(li ch ling chi Quy g6p hi~n hanh hiinh/l 
dang hru hanh chfrng chi 

Tong gia tr! 
Quy 

Gia tri ghi Th.~ng d1r phat hanh Th.~ng d1r T6ng gia tri 
NAV theo m~nh VOil g6p chfrng chi NAV Gia tri ghi thco von g6p mua l(li chfrng 

S6l1rQ11g blnh quan gia phat hilnh Quy S6 l1rQ11g blnh quan m~nh gia mua l(li chi Qu5' 
I 2 = 5 / 1 3 4 5 = 3+ 4 6 7= 10/ 6 8 9 10 =8+ 9 11 = I +6 12 = 5 + 10 13 

T<ii ngay 
8.308.426,03 10.003 83.084.260.300 26.0 18.876 83. 110.279.176 ( 1.634.060,45) 10.0 12 ( 16.340.604.500) (20. 198.281) ( 16.360.802.78 1) 6.674.365.58 66.749.476.395 10.633 

3 111212014 
Phat sinh 
trong nam 131 .276,87 11 .300 1.3 12.768.700 170.667.500 1.483.436.200 (23.403, I 8) 11 .068 (234.03 1.800) (24.992.054) (259.023.854) 107.873,69 1.224.4 12.346 

T <ti ngay 
8.439.702,90 10.023 84.397.029.000 196.686.376 84.593.7 15.376 ( 1.657.463,63) 10.027 ( 16.574.636.300) (45 .190.335) ( 16.619.826.635) 6.782.239,27 67 .973.888.74 1 12.058 

3 111 21201 5 

Phat sinh 
trong nam 83.277,74 13.842 832.777.400 3 19.985.693 1.152.763.093 (158.900,07) 13.099 ( 1.589.000.700) (492.384.829) (2.08 1.385.529) (75.622,33) (928.622.436) 

T<ti ngay 
8.522.980,64 10.06 1 85.229.806.400 5 16.672.069 85.746.478.469 (1.8 16.363,70) 10.296 ( 18.1 63.637 .000) (537.575.164) (18.701.2 12. 164) 6.706.6 16,94 67.045.266.305 14.064 

3 11121201 6 
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Quy DAu tU' Nang dQng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thuy~t minh bao cao tai chlnh cho nam k~t thuc ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

10. Lqi nhu~n chrra phan phBi 

Lqi nhu~n ch11a phan ph6i afiu nam 
Lqi nhu~n sau thuS trong nam 
Trong t/6 

• L(J'i nhuqn tlii thirc hi?n chira phan ph6i 

• ( L6)!l(J'i nhuqn chua thirc hi?n 

Lqi nhu~n ch11a phan ph6i cu6i nam 

MiuB06 -QM 
(Ban hanh theo Thang tus6198!2012flT-BTC 
ngay 15 thdng11niim2012 ciia B9 Tai chfnh) 

2016 2015 
VND VND 

13.804.416.148 4.217.1 62.025 
13.475.215.228 9.587.254. 123 

14.406.924.281 4.222.379.968 

(931. 709.053) 5.364.874.155 

27 .279 .63 1.376 13.804.416.148 
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Quy D~u tu· Nang d{)ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

11. Lai ban cac khoan dfi u trr 

2016 

Danh ffil}C cac khoan diu hr 

c6 phiSu niem yst 

Trai phi~u niem ySt 

2015 

Danh m l}C cac khoan d~u ttr 

c6 phiSu niem ySt 

Trai phiSu niem ySt 

Tang gia tr! ban 
VND 
[l) 

59.810.009.000 

59 .810.009 .000 

TAng gia tr! ban 
VND 

[I] 

29.682.443.000 

1 I .288. I 38.630 

40.970.58 I .630 

Gia v&n 
VND 

[2] 

47.022.851.647 

47 .022.851.647 

Gia v&n 
VND 

[2] 

27 .536.092.622 

11.659.095.233 

39.195.187.855 

Lai ban chung khoan 
cho nam k~t thuc ngay 

31/12/2016 
VND 

[3] = [l] - [2] 

12.787. 157.353 

12.787.157.353 

Lai/(16) 
ban ch..rng khoan 

cho nam k~t thuc ngay 
31/12/2015 

VND 
[3] = [l] - [2] 

2. I 46.350.378 

(370.956.603) 

1.775.393.775 

Mliu B06-QM 
(Ban hanh theo ThOng tir s6 19812012/TT-BTC 
ngay 15 th6ng 11 niim 2012 cita B9 Tai chfnh) 

Lai/(16) ban 
ch..rng khoan liiy k~ 
d~n ngay 31/12/2015 

VND 
[4] 

3.433.680.196 

(370.982.973) 

3.062.697 .223 

Lai/(16) ban 
chfrng khoan liiy k~ 
d~n ngay 31/12/2014 

VND 
[4] 

1.287.329.818 

(26.370) 

1.287 .303 .448 

Lai/(16) ban 
ch..rng khoan liiy k~ 
d~n ngay 31/12/2016 

VND 
[5) = [3] + [4] 

16.220.837 .549 

(370.982.973) 

15.849.854.576 

Lai/(16) ban 
ch..rng khoan liiy k~ 
d~n ngay 31/12/2015 

VND 
[5] = [3] + [4] 

3.433.680.196 

(370.982.973) 

3.062.697 .223 
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Quy l>~u tU' Nang d()ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

12. Chenh l~ch (giam)/tang danh gia l~i cac khoan d§u tll' 

2016 

Danh ID\JC cac khoan diu hr 

c6 phiSu niem ySt 
T rai phi~u niem y~t 

2015 

Danh ID\JC cac khoan diu hr 

c6 phi~u niem ySt 
Trai phiSu niem ySt 

Gia tri mua theo s6 
k~ toan 
VND 

[1] 

57 .092.150.049 
27.519.447.644 

84.61 1.597.693 

Gia tri mua theo sa 
k~ toan 
VND 

[ l] 

52.741.471.1 96 
12.609.297.644 

65.350.768.840 

Gia thi tnr0ng t~i 
ngay 31112/2016 

VND 
[2] 

60.838.908.800 
29. 79 1.438.200 

90.630.34 7 .000 

Gia thi tnrong t~i 
ngay 31/12/2015 

VND 
[2] 

58.329.627.000 
13.971.600.200 

72.30 1.227.200 

Chenh l~ch tang 
danh gia l~i ~i ngay 

31/12/2016 
VND 

[3] = [2] - [1] 

3.746.758.751 
2.271.990.556 

6.018.749.307 

Chenh l~ch tang 
danh gia l~i t~i ngay 

31/12/2015 
VND 

[3] = [2] - [l] 

5 .588.155 .804 
1.362.302.556 

6.950.458.360 

M~uB06-QM 
(Ban himh theo Thong tu s6 19812012/TT-BTC 
ngay 15 tluing 11niim2012 cita 8 (3 Tai chfnh) 

Chenh I~ch tang 
danh gia l~i t~i ngay 

31/12/2015 
VND 

[4] 

5.588.155.804 
1.362.302.556 

6.950.458.360 

Chenh l~ch 
tang/(giam) 

danh gia l~i t~i ngay 
31/12/2014 

VND 
[4] 

(477.889.7 18) 
2.063.473.923 

1.585.584.205 

Chenh I~ch (giam)/tang 
danh gia l~i cac khoan 

diu hr cho nam k~t thuc 
31/12/2016 

VND 
[5] = [3] - [4] 

( 1.841.397 .053) 
909.688.000 

(93 l.709.053) 

Chenh l~ch tang/(giam) 
danh gia l~i cac khoan 

ctiu hr cho nam k~t thuc 
31/12/2015 

VND 
[5] = [3] - [4] 

6.066.045.522 
(701.1 71.367) 

5.364.874. 155 
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Quy D~u tu Nang d()ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

MftuB06-QM 
(Ban hanh theo ThOng tir s6 19812012/IT-BTC 
ngay 15 thdng 1 I niim 2012 cita B9 Tai ch{nh) 

13. Chi phi giao djch mua, ban cac khoan d~u trr 

Chi phf giao dich mua cac khoan d~u tu (a) 
Chi phf giao dich ban cac khoan d~u tu (b) 

(a) Chi phi giao djch mua cac khoan d~u tu 

Chi phf giao dich mua c6 phiSu niem ySt 

(b) Chi phi giao djch ban cac khoan d~u tu 

Chi phf giao dich ban c6 phiSu niem ySt 

Chi phf giao dich ban trai phiSu niem ySt 

14. Chi phi ho~t d()ng khac 

Thu lao Ban Di;ii di~n Quy (ThuySt minh 17) 
Phf ngan hang 
Khac 

2016 
VND 

79.216. 110 
92.393.9 12 

17 1.610.022 

2016 
VND 

79.216. 110 

2016 
VND 

92.393.912 

92.393.912 

2015 
VND 

58.878.268 
47.485.683 

J 06.363.951 

2015 
VND 

58.878.268 

2015 
VND 

45.089.835 
2.395.848 

47.485.683 

2016 2015 
VND VND 

180.000.000 180.000.000 
3.405.600 3.095.400 

10.000.000 

I 93.405.600 I 83.095.400 
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Quy J>~u tu Nang d{)ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thtic ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

M~uB06-QM 
(Ban hanh theo Th8ng tu s6 19812012!TT-BTC 
ngay 15 thcing 11 nam 2012 cua B9 Tai chinh) 

15. Gia tr! tai san rong 

Cho nam k~t thuc ngay 31/12/2016 
Ngay tinh Gia tr! tai san s6 hrQ'Ilg NAV/lCCQ t~i Tang/(giam) 

Ky NAV rong (NAV) chli'ng chi Quy ngay tinh NA V NAV/lCCQ 
VND CCQ VND/CCQ VND/CCQ 

[1] [2] [3] = [ 1]/[2] 

1 7/1/2016 80.395 .111.863 6.782.239,27 11.854 
2 14/1/2016 79 .802.244.293 6.782.485,46 11.766 (88) 
3 2111/2016 77 .606.716.553 6.782.485,46 11.442 (324) 
4 28/1/2016 79.239.763.020 6.782.485,46 11.683 241 
5 31/1/2016 79.704.926.475 6.772.488,02 11.769 86 
6 4/2/2016 79.376.560.187 6.772.488,02 11.720 (49) 
7 18/2/2016 80.753.098.723 6.772.488,02 11.924 204 
8 25/2/2016 81.037.159.811 6.772.488,02 11.966 42 
9 29/2/2016 81.675.912.456 6.770.988,02 12.063 97 
10 3/3/2016 83.358.189.608 6.770.988,02 12.311 248 
11 10/3/2016 83.883.857 .120 6.771.149,98 12.388 77 
12 17/3/2016 83.910.696.127 6.769.879,23 12.395 7 
13 24/3/2016 84.220.698.211 6.764.960,32 12.450 55 
14 31/3/2016 83.497 .694.318 6.765.678,88 12.341 (109) 
15 7/4/2016 84.493.028.510 6. 7 59 .242,95 12.500 159 
16 14/4/2016 85 .366.184.842 6.759.242,95 12.630 130 
17 21/4/2016 84.373.528.525 6.754.578,00 12.491 (139) 
18 28/4/2016 85.020.413.492 6.754.578,00 12.587 96 
19 30/4/2016 85.530.021.992 6. 7 54.578,00 12.663 76 
20 5/5/2016 85.693.535.968 6.754.578,00 12.687 24 
21 12/5/2016 86.442.105.681 6.762.381,26 12.783 96 
22 191512016 86.410.785.062 6.770.180,68 12.763 (20) 
23 26/5/2016 85.723.603.429 6.708.171 ,81 12.779 16 
24 31/5/2016 86.493.596.563 6.708.171,81 12.894 115 
25 2/6/2016 86.733.328.090 6.708.171,81 12.930 36 
26 9/6/2016 87.440.564.848 6.708.171,81 13.035 105 
27 16/6/2016 88.685.345.613 6.708.171,81 13.220 185 
28 23/6/2016 90.551.135.049 6.710.434,29 13.494 274 
29 30/6/2016 91.677.902.776 6.710.434,29 13.662 168 
30 717/2016 95 .195 .388.599 6.710.434,29 14.186 524 
31 1417/2016 93.802.750.678 6.710.434,29 13.979 (207) 
32 2117/2016 93.292.301.987 6.715.566,93 13.892 (87) 
33 2817/2016 93.798.947.121 6.722.743,72 13.952 60 
34 3117/2016 94.241.339.437 6.722.743,72 14.018 66 
35 4/8/2016 91.657.214.260 6.722.743,72 13.634 (384) 
36 11/8/2016 93.940.705.882 6.722.743,72 13.974 340 
37 18/8/2016 95.721.960.665 6.729.878,39 14.223 249 
38 25/8/2016 95.905.488.732 6.729.878,39 14.251 28 
39 31/8/2016 96.803.382.591 6.723.878,39 14.397 146 
40 8/9/2016 97 .231.567 .636 6.723.878,39 14.461 64 
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Quy D§u tU' Nang d9ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thuy~t minh bao cao tai chi'nh cho nam k~t thuc ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

Ky 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

Ngay tinh 
NAV 

151912016 
22/9/2016 
29/9/2016 
30/9/2016 
6/10/2016 

13/10/2016 
20/10/2016 
27/10/2016 
31/10/2016 

311112016 
JO/I 112016 
17/1 l/2016 
24/11/2016 
30/11/2016 

1/12/2016 
8/12/2016 

15/12/2016 
22/12/2016 
29/12/2016 
31/12/2016 

Gia tri tai san rong blnh 

Gia tr! tai san 
rong (NAV) 

VND 
[I] 

96.067 .327 .545 
97 .656.663.220 
98.378.888.87 1 
98.080.377.35 1 
99.241 .782.336 
98.906.083.931 
98. 129.724.19 1 
96.200.649 .663 
96.849 .507.444 
95.607.773. 167 
96.64 7.466.390 
95.958.470.298 
96.643.716.361 
94.785.418.261 
94.669.186.533 
91.911.250.120 
93.136.387 .82 1 
92 .269. l 62. 948 
93.965.661.421 
94.324.897 .681 

quan trong nam 90.001.985.872 

M (re eao nh§t eua 

MAuB06 -QM 
(Ban hanh theo Thang tu s6 19812012/JT-BTC 
ngay 15thdng11niim2012 cua B(J Tai chlnh) 

Cho nam k~t thuc ngay 31112/2016 
S6 hrgng NA V/lCCQ t~i 

chrrng chi Quy ngay tinh NA V 
CCQ VND/CCQ 

[2] [3] = [l]/[2] 
6.723.878,39 14.287 
6.723.878,39 14.524 
6.724.11 3,87 14.631 
6.724.113,87 14.586 
6.724.113,87 14.759 
6. 735 .597 ,71 14.684 
6.735.937,19 14.568 
6.742.096,58 14.269 
6.742.306, 19 14.364 
6.742.306,19 14.180 
6.746.218,88 14.326 
6.746.636,42 14.223 
6.746.636,42 14.325 
6.754.988,25 14.032 
6.754.988,25 14.015 
6.755.699,60 13.605 
6.763.320,09 13.77 1 
6.704.298,48 13.763 
6.706.616,94 14.01 l 
6.706.616,94 14.064 

Tang/(giam) 
NAV/lCCQ 
VND/CCQ 

(174) 
237 
107 
(45) 
173 
(75) 

(116) 
(299) 

95 
(184) 
146 

(103) 
102 

(293) 
(17) 

(410) 
166 

(8) 
248 

53 

NAV/lCCQ trong nam 14.759 

M !'.re thfrp nhfrt eua 
NA VI 1 CCQ trong nam 11.442 
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Quy :Diu tu Nang dQng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

M~uB06 -QM 
(Ban hanh theo ThOng tu s6198!201211T-BTC 
ngay 15thang11nam2012 cita B9 Tai chinh) 

Cho nam k~t thuc ngay 31/12/2015 
Ngay tinh Gia tri tai san SB Im.mg NAV/lCCQ ti_ii Tang/(giam) 

Ky NAV rong (NAV) chlfng chi Quy ngay tinh NA V NAV/lCCQ 
VND CCQ VND/CCQ VND/CCQ 

[I] [2] [3] = [l]/[2] 
I 1/112015 70.78 I .201.474 6.674.365,58 10.605 
2 8/1/2015 71 .666.685.402 6.674.365,58 10.738 133 
3 1511/2015 72.007.917.665 6.673.365,58 10.790 52 
4 22/1/2015 69.942.023.586 6.673.365,58 10.481 (309) 
5 29/1/2015 70. I 26.371.435 6.673.365,58 10.508 27 
6 31/1/2015 69.928.982.458 6.720.805,62 10.405 (103) 
7 5/2/2015 69.045.904.712 6.720.805,62 10.273 (132) 
8 12/2/2015 72.757.717.956 6.720.996,41 10.825 552 
9 19/2/2015 72.897 .523.281 6.720.996,41 10.846 21 
10 26/2/2015 73.042.621.108 6.720.996,41 10.868 22 
II 28/2/2015 73. I 27 .632.68 I 6.720.996,41 10.880 12 
12 5/3/2015 73.602.616.744 6.720.996,41 10.951 71 
13 12/3/2015 73.427.859.316 6.722.267,16 10.923 (28) 

~ 14 19/3/2015 72.942.030.967 6.722.267,16 10.851 (72) 
15 26/3/2015 72.306.866.003 6.717.367,16 10.764 (87) ~ T1 16 31/3/2015 71.547 .995.554 6.717.367,16 10.651 (113) 
17 2/4/2015 71.425.037.027 6.717.367,16 10.633 (18) 

~ 18 9/4/2015 72.536.402.7 12 6.717.367,16 10.798 165 
19 16/4/2015 72.924.469.598 6.735.888,94 10.826 28 
20 23/4/2015 72.607.756.976 6.735.888,94 10.779 (47) 
21 30/4/2015 72.974.639.898 6.735.888,94 10.834 55 
22 7/5/2015 71.369.075.911 6.735.888,94 10.595 (239) 
23 14/5/2015 7 I .092.528.934 6.735.888,94 10.554 (41) 
24 2115/2015 72.849 .806.131 6. 733 .888,94 10.818 264 
25 28/5/2015 73.804.673.308 6.733.888,94 10.960 142 
26 3115/2015 73.483.350.22 I 6.725.889,44 10.925 (35) 
27 4/6/2015 74.022.098.506 6.725.889,44 I 1.006 81 
28 1116/2015 75.035.752.432 6.725.889,44 11.156 150 
29 18/6/2015 75.174.166.043 6.724.989,44 I 1. I 78 22 
30 25/6/2015 75.797.061.071 6.724.989,44 I 1.271 93 
31 30/6/2015 76.205.362.299 6.724.989,44 11.332 61 
32 217/2015 76.825.160.048 6.724.989,44 11.424 92 
33 917/2015 77 .843.900.460 6.719.989,44 I 1.584 160 
34 1617/2015 77.665.697.770 6.719.989,44 I 1.557 (27) 
35 2317/2015 78.119.492.493 6.719.489,44 I 1.626 69 
36 3017/2015 78.384.758.616 6.719.489,44 11.665 39 
37 3117/2015 78.425.602.121 6.719.489,44 11.671 6 
38 6/8/2015 77 .955.983.835 6.719.489,44 11.601 (70) 
39 13/8/2015 77 .894.621.670 6.728.083,52 I 1.578 (23) 
40 20/8/2015 77.492.321.661 6.728.083,52 11.518 (60) 
41 27/8/2015 76.026.333.872 6.729.814,72 11.297 (221) 
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Quy D~u tU' Nang dqng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thuy~t rninh bao cao tai chinh cho narn k~t thuc ngay 31thang12 narn 2016 (ti~p theo) 

MiuB06-QM 
(Ban hanh theo Th8ng tu· s6 J98!2012!1T-BTC 
ngay 15thang11niim2012 cua B9 Tai chinh) 

Cho nam k~t thuc ngay 31112/2015 

Ngay tinh Gia trj tai san SB Im;mg NAV/lCCQ t~i Tang/(giam) 
Ky NAV rong (NAV) chlfng chi Quy ngay tinh NA V NAV/lCCQ 

VND CCQ VND/CCQ VND/CCQ 
[l] [2] [3] = [1 ]/[2] 

42 31/8/2015 75.974.576.212 6.729.814,72 11.289 (8) 
43 3/9/2015 75.424.365.870 6.729.814,72 11.207 (82) 
44 10/9/2015 76.368.157.091 6.729.814,72 11.348 141 
45 17/9/2015 76.224.611.845 6.729.814,72 11.326 (22) 
46 24/9/2015 77.916.721.828 6.729.814,72 11.578 252 
47 30/9/2015 77.774.960.782 6.729.814,72 11.557 (21) 
48 1/10/2015 77 .943.621.356 6.729.814,72 11.582 25 
49 8/10/2015 79 .697.434.041 6.729.814,72 11.842 260 
50 15/10/2015 80.376.688.623 6.729.814,72 11.943 101 
51 22/10/2015 80.510.164.596 6.729.814,72 11.963 20 
52 29/10/2015 81.898.996.418 6.729.814,72 12.170 207 
53 31/10/2015 82.066.954.060 6.733.910,85 12.187 17 
54 5111/2015 82.378.112.068 6.733.910,85 12.233 46 
55 12/11/2015 81.859.863.418 6.733.910,85 12.156 (77) 
56 19/1112015 82.311.303.059 6.732.907,17 12.225 69 
57 26/11/2015 81.782.386.182 6. 732.907, 17 12.147 (78) 
58 30/11/2015 80.790.278.382 6.765.738,32 11.941 (206) 
59 3/12/2015 81.385.040.178 6.765.738,32 12.029 88 
60 10112/2015 80.772.087.429 6.765.738,32 11.938 (91) 
61 17/12/2015 81.824.073.382 6.765.638,32 12.094 156 
62 24/12/2015 81.155.985.212 6.782.239,27 11.966 (128) 
63 31/12/2015 81 .778.304.889 6.782.239,27 12.058 92 

Gia tri tai san rong blnh 
75.957.185.569 

quan trong nam 

Mfrc cao nhiit cua NA VI I CCQ 
12.233 trong nam 

Mfrc thiip nhiit cua AV/JCCQ 
10.273 trong nam 
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Quy D~u tU' Nang d9ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

M~uB06-QM 
(Ban hanh theo ThOng tus6 19812012/TT-BTC 
ngay 15 thdng 11 niim 2012 cua B<) Tai chfnh) 

16. SB IU'Qng chfrng chi Quy dang IU'u hanh 

s6 ltrQ'ng cht'.rng chi Quy dang l11u hanh trong vong 1 nam 
S6 luQ'ng cht'.rng chi Quy dang luu hanh qua I nam 

31/12/2016 
CCQ 

82.954,92 
6.623.662,02 

6. 706.616,94 

17. Cac hen lien quan va cac hQ'P d&ng then chBt khac 

(a) Cac hen lien quan 

31/12/2015 
CCQ 

131.276,87 
6.650.962,40 

6.782.239,27 

Giao djch voi Cong ty TNHH Quan ly Quy Eastspring Investments, Cong ty Quan ly 
Quy 

Phf quan ly Quy 

2016 
VND 

1.347 .890.402 

2015 
VND 

1.140.850.230 

Theo DiSu I~ Quy, Cong ty Quan ly Quy dtrQ'c nh~n phf quan Jy Quy Ia 1,5% m9t nam tfnh tren gia 
tri tai san rong cua Quy (20 15: !.5% m~t nam). Bftt ry thay obi cua ty I~ phf quan ly Quy phai duQ'c 
phe duy~t trong D~i h9i Nha dau ttr nham dam bao tong phf quan ly Quy va cac phf khac ma Quy 
tra cho Cong ty Quan ly Quy tuan thu cac quy ainh cua phap lu~t. Phf dtrQ'c tfnh vao meli ky ainh 
gia trong nam dl!a tren NA V t~i ngay tnr6c ngay dinh gia. 

Giao dich vOi Ban D{li di~n Quy 

Thu lao Ban f)~i di~n Quy (ThuySt minh 14) 

2016 
VND 

180.000.000 

2015 
VND 

180.000.000 

Nioai tiSn thu lao theo quy dinh t~i DiSu I~ Quy, khong c6 bftt kY hgp d6ng nao ma theo c16 Quy va 
bat kY thanh vien ctia Ban D~i di~n Quy la m9t ben tham gia ky kSt hqp a&ng trong 06 thanh vien 
Ban D~i di~n Quy c6 IQ'i fch tr9ng ySu. Thu lao cua thanh vien Ban D~i di~n Quy dtrQ'c ghi nh~n la 
chi phf cua Quy trong bao cao thu nh~p. 
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Quy D§u hr Nang d(>ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

Miiu B06-QM 
(Ban hanh theo Thong tu s6 19812012/TT-BTC 
ngay 15 thting 11 niim 2012 cua B(J Tai chfnh) 

Ty I~ chrrng chi Quy ma cac hen lien quan niim gifr 

Cac hen lien quan 

Eastspring Investments 
(Hong Kong) Limited 

Dinh Ba Thanh 
Phan Ng9c Lan 

Tri~u Thi Ng9c Th~m 

Le Nguyen Blnh 

Phan Thi Anh Minh 

Nguy€n M inh Tung 
Tr§n Thi Hu~ 

Tr§n Tr9ng Phuong Thao 

D~ng Thi Thanh Trang 

Le Minh Thuy 

T6ng Cong Cucmg 

Dinh Thi Blnh Duong 

Mai quan h~ 

Cung thu<)c T~p doan Eastspring 
Investments 

Chu tich cua Ban D~i di~n Quy 
HQ hang cua T6ng G iam d6c cua Cong ty 
Quan ly Quy 
HQ hang cua Nhan vien cua Cong ty 
Quan ly Quy 

Nhan vien cua Cong ty Quan ly Quy 

Nhan vien cua Cong ty Quan ly Quy 

Nhan vien cua Cong ty Quan ly Quy 
HQ hang cua Nhan vien cua Cong ty 
Quan ly Quy 

Nhan vien cua Cong ty Quan ly Quy 

Nhan vien cua Cong ty Quan ly Quy 

Nhan vien cua Cong ty Quan ly Quy 

Nhan vien cua Cong ty Quan ly Quy 

Nhan vien cua Cong ty Quan ly Quy 

31/12/2016 

78,4404% 

14,9106% 
2,4627% 

0,2982% 

0,1491 % 

0,1193% 

0,1305% 
0,0746% 

0,0149% 

0,0149% 

0,0149% 

0,0015% 

31112/2015 

77,5658% 

14,7444% 
2,4352% 

0,2949% 

0,1474% 

0,11 80% 
0,0141 % 
0,0737% 

0,0147% 

0,0147% 

0,0015% 

0,0737% 

96,6316% 95,498 1% 
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Quy Diu tU' Nang d()ng Eastspring Investments Vift Nam 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thtic ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

M§uB06-QM 
(Ban hanh theo ThOng tus6 J98/2012/IT-BTC 
ngay 15thdng11nam2012 cua B9 Tai chfnh) 

(b) Cac hQ'P dBng then ch6t khac 

Ngan hang TNHH m9t thanh vien HSBC (Vift Nam) - Ngan hang Giam sat 

2016 2015 
VND VND 

Phf djch Yl,l IU'u ky tai san 
Phf dich Yl,l giam sat 
Phf djch vv quan tri Quy 
Phf dich vv d~i ly chuySn nhtrqng 

98.884.474 
19.769.155 
34.595.114 

156.107.119 

309.355.862 

80.481.318 
16.732.466 
29.281.825 
85.741.448 

212.237.057 

Quy da chi dinh Ngan hang TNHH m9t thanh vien HSBC (Vi~t Nam) ("HSBC") Jam Ngan hang 
LU'u kY tai san va Giam sat ho~t d9ng cua Quy. HSBC a6ng thai dtrqc uy quySn ttr Cong ty Quan 
ly Quy dS cung dp djch vv quan tri Quy va dich vv d~i ly chuySn nhm;mg cho Quy. Theo DiSu I~ 
Quy, Quy CO nghfa Yl,l phai thanh toan phf ltrU ky, phf giam Sat tai San, phf quan trj quy Va phf d~i ly 
chuySn nhtrqng hang thang cho t6 cht'.rc cung dp djch vv tu·ang t'.rng. Phf dtrqc tfnh vao m6i ky djnh 
gia d~ra tren NA V t~i ngay tm6"c ngay dinh gia. S6 phf tra hang thang la t6ng sf> phf duqc tfnh cho 
cac k)' djnh gia trong thang kMng nho han mt'.rc phf t6i thiSu va khong VU"Qt qua mt'.rc phf t6i da, cv 
thS mt'.rc phf t6i da nhU' sau: 

• Phf giam sat la 0,02% NA v /nam. 

• Phf luu ky la 0,06% NAV/nam. 

• Phf giao dich thanh toan bu trt! cht'.rng khoan Ia 150.000 d6ng cho m9t giao dich. 

• Phf ltru ky tra cho Trung tam Luu ky Cht'.rng khoan ("TTLKCK") la phf do HSBC thu hang 
thang theo biSu phf cua TTLKCK sau d6 thanh toan l~i cho TTLKCK. 

• Phf dich vv quan tri Quy la 0,035% NAV/nam. 

• Phf djch vv d~i ly chuySn nhuqng bao g6m hai nh6m phf nhlf sau: 

Nh6m phf tfnh tren gia tri tai san rong ho~c gia tri giao djch g6m: 

• Phf duy trl nha dfiu tU' hang nam la 0,05% NAV/nam. 

• Phf dang ky mua m6"i, mua l~i. chuySn d6i, chuySn nhu9·ng Ia 0,03% tfnh tren gia tri 
giao djch mua m6"i, mua l~i, chuySn d6i, chuySn nhU'qng. 

Nh6m phf tfnh tren s6 Juqng th~c t€ phat sinh g6m: 

• Phf thi€t l~p dfr li~u nha dfiu tu g6m t~o dfr li~u nha dfiu tu la 15.000 VND m6i nha ctfiu 
tu va t~o dfr li~u d~i ly phan ph6i la 1.000.000 VND m6i d~i ly. 

• Cac chi phf khac nhu phf gt'.ri thu s6 luqng 16-n, chi phf tra c6 ti'.rc , chi phf tfnh toan va 
chi tra phf hoa h6ng va phf thu&ng d~i ly. 
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18. 

Quy D~u tU' Nang d()ng Eastspring Investments Vi~t Nam 
Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam k~t thuc ngay 31thang12 nam 2016 (ti~p theo) 

M~uB06-QM 
(Ban hanh theo ThOng tus6198!2012/TT-BTC 
ngay 15 thang 11 niim 2012 cua B() Tai chfnh) 

M(}t sA chi tieu danh gia ho~t d(}ng Quy mfr 

2016 2015 

I Cac chi tieu v~ hi~u qua ho:,it d{)ng dftu hr 
Ty l? chi phi ho<;rt t/(jng 

I Phf quan ly Quy/NA V trung blnh trong nam cua Quy (%) 1,50% 1,50% 
2 Phf d!ch V\J ltfU ky va giarn sat Quy/NA v trung blnh trong 

narn cua Quy (%) 0,13% 0,13% 
3 Phf d!ch V\J quan tr! Quy, phf d~i ly chuySn nhuqng va cac 

phf khac/NAV trung blnh trong nam cua Quy (%) 0,21 % 0,15% 
4 Chi phf kiSrn toan/NAV trung blnh trong nam Ctla Quy (%) 0,43% 0,42% 
5 Thu lao Ban E>~i di~n Quy/NA V trung blnh trong narn cua 

Quy (%) 0,21 % 0,24% 
6 C~i phf ho~t d<)ng/NAV trung blnh trong narn cua Quy (%) 2,69% 2,61% 

Toe tl(j vong quay danh 1111,1c 
7 Toe dQ vong quay dan~ ITI\JC trong narn = (T6ng gia tr! 

danh ITT\JC mua vao +tong gia tr! danh ITT\JC ban ra)/2 x 
NA V trung blnh trong narn cua Quy 70,05% 52,25% 

II Cac chi tieu khac 
1 Q~y m~ Quy dftu nam (tinh theo m~nh_ gia chlfng chi quy) 

Tong so luqng cht'.rng chi guy ltru hanh diiu nam 6. 782.239 ,27 6.674.365,58 
T6ng gia tr! ch!'.rng chi guy ltru hanh d§u nam 67 .822.392.700 66.743.655.800 

2 Thay dBi quy mo Quy trong nam (tinh theo m~nh gia chlfng chi quy) 
s6 ltrqng cht'.rng chi guy phat hanh trong nam 83.277,74 13 1.276,87 
Gia tr! v6n g6p phat hanh trong narn (theo m~nh gia) 832.777.400 1.312.768.700 
S6 luqn& cht'.rng chi guy rnua l~i trong narn ( 158.900,07) (23.403'18) 
Gia tr! von g6p mua l~i trong nam khi dap t'.rng l~nh cua 
nha d§u tu (theo rn~nh gia) (1.589.000.700) (234.031.800) 

3 Quy mo Quy cuAi nam (tinh theo m~nh gia chfrng chi quy) 
T6ng gia tr! cht'.rng chi guy dang ltru hanh cu6i nam 6.706.616,94 6.782.239,27 
T6ng s6 ltrqng do·n vi guy dang ILru hanh cu6i narn 67.066.169.400 67 .822.392.700 

4 Ty I~ n:im gifr chfrng chi quy ciia Cong ty Quan ly Quy 
va cac hen co lien quan cuAi nam 96,6316% 95,4981 % 

5 Ty)~ n:i!" gifr chlfng chi quy ciia 10 nha dftu hr 1011 
nhat cuoi nam 98,60% 98,30% 

6 Ty I~ nftJ!l gifr chlfng chi quy ciia nha dftu hr mr&c 
ngoai cuoi nam 78,44% 78,44% 

7 sa nha aiu ttr tham gia vao quy cuAi nam 132 115 

8 NA V/chfrng chi quy cuAi nam 14.064 12.058 
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19. Quan ly rui ro tai chinh 

MftuB06-QM 
(Ban hanh theo ThOng tus6 19812012/TT-BTC 
ngay 15 thang 11 niim 2012 cua B() Tai chfnh) 

Cac loi:ii rui ro ma Quy phai d6i m~t do vi~c SLr d1,mg cac cong Cl,I tai chfnh cua minh bao glim: 

• rui ro tfn d1,mg; 
• rui ro thanh khoan; va 
• rui ro thi tnrcmg. 

ThuySt minh nay cung dp thong tin vS tirng lo~i rui ro c6 thS g~p phai va mo ta cac m\,lc tieu, chfnh 
sach va cac guy trlnh Quy Slr d\,lng d~ do luerng Va quan ly rui ro. 

Danh m\Jc d§u tu cua Quy bao glim c6 phiSu niem ySt va trai phiSu. Ban Giam d6c ct'.1a Cong ty Quan 
ly Quy c6 toan quySn trong vi~c quan ly tai san cua Quy theo dung m~1c tieu d§u tu cua Quy. Danh 
m\,IC d§u tu CUa Quy dugc giam sat ch~t che nh~m dam bao tai San dugc phan bfJ phu hQp voi CaC quy 
dinh hi~n hanh va diSu l~ Quy. 

(a) Rui ro tin dt.mg 

Rui ro tfn d\,lng la rui ro ma Quy phai ganh chiu t6n thfit tai chfnh do m9t ben d6i tac Ctla c6ng C\J tai 
chfnh kh6ng th~c hi~n nghTa Y\J ho~c cam kSt da ky kSt vm Quy. Rui ro nay phat sinh chu ySu tir tiSn 
gt'.ri ngan hang, cac khoan d§u tu chung khoan va cac khoan phai thu. 

TiSn glii c6 kY hi:in va khong kY hi:in cua Quy du·gc glii ti:ii cac t6 cht'.rc tfn d1,mg c6 uy tfn ma Ban di:ii 
di~n Quy da phe duy~t va Cong ty Quan ly Quy cho la se khong c6 bfit ky khoan t6n thfit nao phat 
sinh tLJ' Vi~C khong th~C hi~n nghTa V\J CUa CaC tfJ ch{rc tfn d\,lng nay. 

Chung khoan niem ySt cua Quy chi dugc giao dich ti:ii ho~c phai tuan theo cac lu~t dinh cua So Giao 
djch Chung khoan Thanh ph6 Hli Chf Minh va So Giao dich Chung khoan Ha N9i ho~c voi cac ben 
d6i tac c6 chi s6 xSp hi:ing tfn nhi~m C\J thS. Tfit ca cac hoi:it d9ng giao dich d6i voi chung khoan niem 
ySt dugc thanh toan ho~c chi tra qua Trung tam luu ky chung khoan va cac nha moi gioi da dugc chfip 
thu~n. Rui ro khong dugc tra ng do d6 dugc xem la rfit nho. 

Trai phiSu do Quy d§u tu la trai phiSu chfnh phu va trai phiSu dugc chfnh phu bao lanh. Do d6, Cong 
ty Quan ly Quy cho Ja se khong c6 bfit kY khoan t6n thfit nao phat sinh tir vi~c khong th~c hi~n nghTa 
Y\J cua t6 chuc phat hanh trai phiSu. 

Cac khoan phai thu phan anh cac khoan phai thu tir lai tiSn gfri ngan hang, c6 tuc, trai tt'.rc dugc nh~n 
va tiSn ban chung khoan phai thu. Cong ty Quan ly Quy tin r~ng khong d n thiSt phai l~p d~ phong 
phai thu kh6 doi cho cac khoan phai thu nay ti:ii ngay 31 thang 12 nam 20 I 6 va 2015 do tfnh chfit ng~n 
hi:in cua chung. 

Tri:ing thai rui ro tfn d\.lng t6i da ma Quy c6 th6 phai chiu b~ng voi gia tri ghi s6 cua tiSn gui ngan 
hang, cac khoan d§u tu chung khoan ng va cac khoan phai thu. 
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(b) Riii ro thanh khoan 

Miiu B06-QM 
(Ban hanh theo Thong tir s6 198!201217T-BTC 
ngay J 5 thcing J J niim 2012 cua B<) Tai chinh) 

Rui ro thanh khoan la rui ro ma Quy se g~p kh6 khan trong vi~c tht,rc hi~n cac nghia Vl,J gAn liSn v&i 
cac khoan nq phai tra tai chfnh ma cac khoan nq nay se du·qc thanh toan b~ng tiSn ho~c tai san tai 
chfnh khac. 

Phuong phap quan ly rui ro thanh khoan cua Quy la dam bao Quy luon c6 du m9t luqng tiSn m~t 
nh~m as aap trng cac yeu du thanh khoan trong ngiln h~m va dai h~n. 

Tai san tai chfnh cua Quy t~i ngay 3 1 thang 12 nam 2016 va 2015 chU ySu la cht'.rng khoan niem ySt. 
Cac khoan aiu ttr cua Quy vao cht'.rng khoan niem ySt dtrqc xem Ia c6 thS d~ dang chuySn a6i thanh 
tiSn m~t vl dtrqc giao dich tren Sa giao dich Chung khoan Thanh phc°> H6 Chf Minh va So Giao dich 
Chung khoan Ha N9i. Do 06, Quy c6 thS d~ dang chuysn a6i cac khoan aAu tu cua Quy thanh tiSn 
m~t kip thai nh~m dap t'.rng cac nhu du thanh khoan cua Quy. 

T~i ngay 3 1 thang 12 nam 2016 va 2015, tha i gi an ciao h~n con l~i dt,ra theo hqp a6ng cua cac khoan 
nq phai tra tai chfnh nhtr sau: 

Dong ti~n khong Trong vong 
Gia tri ghi sA chi~t khfiu lnam 

VND VND VND 

T~i ngay 31 thang 12 nam 2016 
Phai tra cho cac D~i ly phan phc°>i 
Cht'.rng chi Quy 487.767 487.767 487.767 
Chi phf phai tra 
Phai tra cho Nha aAu tu vs mua l~i 

364.275.024 364.275.024 364.275.024 

Cht'.rng chi quy 116.674.492 1J 6.674.492 11 6.674.492 
Phai tra dich vv quan ly quy 144.839.784 144.839.784 144.839.784 

626 .277. 067 626.277 .067 626.277 .067 

T~i ngay 31 thang 12 nam 2015 
Phai tra cho cac D~i ly phan phc°>i 
Cht'.rng chi Quy 628.000 628.000 628.000 
Chi phf phai tra 210.065.030 210.065.030 2 10.065.030 
Phai tra dich v1,1 quan ly quy 121.251.265 121.25 1.265 12 1.251.265 

331.944.295 331.944.295 33 1.944.295 
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(c) Rui ro thj trU'O'Og 

MiuB06-QM 
(Ban hanh theo ThOng tu s6 19812012/TT-BTC 
ngay 15 thting 11 niim 2012 cua B9 Tai chinh) 

Rui ro thi trn<'Yng la n'.1i ro ma nhiing bi6n d9ng vs gia thj tnrcrng, nhu liii suAt, ty gia hBi doai va gia 
thi tnr<'Yng Se anh hucrng a6n k6t qua kinh doanh CUa Quy ho~C gia tri CUa CaC Cong C\J tai chfnh ma 
Quy n~m giii. 

(i) Riii ro lai suiit 

Rui ro !iii suAt Ia rui ro ma gia tri hgp ly ho~c dong tiSn trong tlfong lai cua cac cong C\J tai chfnh cua 
Quy se bi6n d9ng do S\J' thay a6i cua liii suAt thi tm<'Yng. Rui ro thi tm<'Yng do thay a6i )iii suAt cua Quy 
Ia rAt nh6 vi Quy chi n~m giii tiSn gti"i khong ky h?n t?i ngiin hang, trai phi6u chfnh phu va trai phi6u 
dugc Chfnh phu bao liinh v&i !iii suAt c6 dinh. 

(ii) Riti ro tiin t~ 

Rui ro tiSn t~ Ia rui ro ma gia tri cua cac cong C\J tai chfnh cua Quy bi anh hucrng bcri nhiing thay a6i 
vs ty gia h6i aoai. Quy khong bi anh huo·ng bai rui ro tiSn t~ do cac tai san va cac khoan ng cua Quy 
la c6 g6c tiSn t~ la tiSn D6ng Vi~t Nam cCing la con vi tiSn t~ k6 toan cua Quy. 

(iii) Riii ro gid thj trU'<'tng 

Rui ro gia thi tm<'Yng Ja rui ro ma gia tri cua cong C\J tai chfnh bj S\,lt giam do S\J' thay af>i cua chi sB thi 
tm<'Yng va gia tri cua tung lo?i chtrng khoan. 

Quy d§u tlf vao chtrng khoan niem y6t ma cac chtrng khoan nay se bi anh huang bai rui ro gia thi 
tm<'Yng phat sinh tu S\J' khong ch~c ch~n VS nhiing bi6n OQng cua gia thi tm<'Yng tlfong Jai Cua cac chfrng 
khoan nay. Cong ty Quan ly Quy quan ly rui ro gia thi tm<'Yng b~ng vi~c da d?ng h6a danh m\JC a§u 
tlf va th~n tr9ng trong vi~c )lJa chon cac chfrng khoan a€ a§u tlf trong h?n mtrc OlfQ'C qui djnh. 

T?i ngay 31 thang 12 nam 20 I 6, gia tri thi tnr<'Yng ci'.1a cac c6 phi6u niem y6t cua Quy la 60.838.908.800 
D6ng Vi~t Nam (31/12/2015: 58.329.627.000 D6ng Vi~t Nam). Cho nam k6t thuc ngay 31 thang 12 
nam 2016, ti I~ bi6n a9ng giiia thang c6 chi s6 VN Index cao nhfit va thAp nhfit xftp xi 26% (cho nam 
kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2015: 21 % ) . NSu gia thi tmcmg cua cac c6 phi6u nay giam ho~c tang 
26% t?i ngay 31thang 12 nam 2016 v&i tAt ca cac bi6n s6 khac khong thay a6i, gia tri tai san rong 
cua Quy se giam ho~c tang tuang trng la 15.8 18. 11 6.288 D6ng Vi~t Nam (3 1/12/2015: 
I 2.249.22 I .670 D6ng Vi~t Nam). 
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(d) Gia trj hQP Iy 

M~uB06-QM 
(Ban hanh theo Th8ng tir s6 19812012/TT-BTC 
ngay 15 thdng 11 niim2012 cua Bl) Tai chinh) 

(i) So sanh gia trj h!J'P ly va gia tri ghi sJ 

Bang dU'&i day trlnh bay gia tri ghi s6 va gia tri hqp Iy cua cac tai san va nq phai tra tai chfnh ct'.1a Quy: 

Tai san tai chinh 
Tai sirn tai chfnh dir<Jc xac dinh 
theo gia tri h<Jp Ly thong qua Mo 
cao thu nhqp 

T~i ngay 31112/2016 
Gia tri ghi sB Gia trj hQ'P ly 

VND VND 

T~i ngay 31/12/2015 
Gia tri ghi sB Gia tri hQ'P ly 

VND VND 

• Cac khoan dftu tu 90.630.347.000 90.630.347.000 72.301.227.200 72.301.227.200 

Cac khoirn cho vay va phiri thu 
• TiSn gui ngan hang va 

tU'a ng dtrong tiSn 
• TiSn Jai va c6 tuc phai thu 

2.868.370.684 2.868.370.684 8.620.095.944 
1.453.274.836 1.453.274.836 1.188.939.435 

8.620.095.944 
1.188.939.435 

94.951.992.520 94.951.992.520 82.110.262.579 82.110.262.579 

Nq phai tra tai chinh 
N<)' phiri trir tai chfnh dir<)'C xac dinh theo gi6 tri 
phan b6 
• Phai tra cho cac D~i ly 

phan ph6i Chung chi Quy 
• Chi phf phai tra 
• Phai tra cho Nha dftu tu vs 

mua l~i Chung chi quy 
• Phai tra dich v1,1 quan ly Quy 

487.767 
364.275.024 

] 16.674.492 
144.839.784 

626.277 .067 

487.767 
364.275.024 

] ] 6.674.492 
144.839.784 

626.277 .067 

628.000 
210.065.030 

12 1.25 1.265 

331.944.295 

628.000 
210.065.030 

121.251.265 

331.944.295 

Gia tri hqp ly la gia tri ma tai san d6 c6 thS dtrqc trao d6i, ho~c m()t khoan phai tra dtrqc thanh toan 
gifra cac ben d()c l~p, c6 dfty du hiSu bi€t va mong mu6n giao dich trong m()t giao dich trao d6i ngang 
gia. 
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(ii) CO' su xdc djnh gid trj h!JP lj 

M~uB06-QM 
(Ban hanh theo Thang tu s6 J98/2012f!T-BTC 
ngay 15 thdng J J niim 2012 cua B9 Tai chfnh) 

Quy Slr dt,mg cac phtrong phap va gia ajnh sau trong vi~c licJC tfnh gia trj hqp ly cua cac tai san va ng 
phai tra tai chfnh: 

• Gia tri hqp ly cua tiSn va cac khoan tuong duong tiSn la s6 du ti;ti ngay kSt thuc kY kS toan nam. 

• Gia tri hqp Iy cua cb phiSu niem y~t tren So Giao dich Chung khoan H6 Chf Minh va Sa Giao 
djch Chung khoan Ha N(>i la gia a6ng ctia (ho?c ten g9i khac, tuy thu(>c vao quy ajnh n(>i b(> cua 
Sa giao dich Chung khoan) cua ngay c6 giao dich g~n nh§t truac ngay djnh gia. 

• Gia tri hqp ly cua trai phiSu niem y~t tren So Giao dich Chung khoan Ha N(>i la gia ySt ho?c ten 
g9i khac (gia si;tch), tuy thu(>c vao quy ajnh n(>i b(> cua Sa Giao dich Chung khoan Ha N(>i, tren 
h~ th6ng giao dich ti;ti Sa Giao dich Chung khoan Ha N(>i cho cac giao djch mua ban thong thucmg 
(outright) ti;ti ngay c6 giao djch g~n nh§t truac ngay dinh gia c(>ng lai luy kS; 

Truong hqp khong c6 giao djch nhiSu hon 14 ngay tfnh dSn ngay dinh gia, gia trai phiSu niem y~t 
la gia chao mua (bid-price basis) OlIQ'C ainh gia va cung dp bai cac cong ty djch YI,! cung dp gia 
a(>c l ~p, uy tfn tren thi tnrcmg theo thu tµ· uu tien: Data Interactive, Markit, Reuters ho?c 
Bloomberg. 

• Gia tri hqp ly cua cac tai san va nq phai tra tai chfnh x§p xi gia tri ghi sb cua chUng ti;ti ngay 31 
thang 12 nam 2016 do cac Cong Cl,! tai chfnh nay c6 tj hi;tn ng~n. 
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20. sa li~u so sanh 

M~uB06-QM 
(Ban hanh theo Thong tu· s6 198!2012/1T-BTC 
ngay 15th<ing11nam2012 cita B9 Tai chfnh) 

Nhtr da trlnh bay 6 thuy~t minh 2(b) cua bao cao tai chfnh, ttr ngay 1 thang l nam 2016, Quy da thay a6i 
phuang phap I~p bao cao luu chuySn tiSn t~ ttr phtrang phap tn,rc ti~p sang phuo11g phap gian ti~p, bao 
cao ltru chuySn tiSn t~ cho nam k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2015 duqc trlnh bay I ~i dS phu hqp v6i 
nam hi~n hanh nhu sau: 

Bao cao hru chuy~n ti~n t~ 

Chi tieu 
Ma 

~ so 

LUU CHUYEN TIEN TU HO~T D(>NG DAU n r 
Loi nhuan tnrO'c thu~ 01 
Di~u chi~h cho cac thay d8i cua v6n IU'U dong 05 

' . 
Tang cac khoan dau tu 06a 
Giam phai thu ttr ban cac khoan dfiu ttr 06b 
(Tang)/giam ti6n lai va c6 tuc phai thu 07 
Giam cac khoan phai thu kMc 08 
Giam phai tra ttr mua cac khoan dfiu ttr 10 
(Giam)/tang phai tra cac D~i ly phan ph6i 
Chung chi guy 11 
Tang thu~ va cac khoan phai n(>p Nha ntr6c 13 
Tang/(giam) chi phf phai tra 16 
Tang phai tra djch Yl,l quan ly Quy ma 17 

TiSn da chi mua cac khoan dfiu tu 01 
T i Sn da thu ttr ban cac khoan dfiu tu 02 
ca tuc da nh~n 03 
TiSn Jai da thu 04 
Ti~n chi tra phf cho ho~t d(>ng ct'.1a Quy 06 
Tien chi thanh toan cac chi phf cho ho~t d(>ng 
mua, ban cac khoan afiu ttr 08 

Llrll chuy~n ti~n thuin tir ho1;1t di)ng di u ttr 20 

2015 
VND 

(trlnh bay l1;1i) 

9 .587 .254.123 

( 4.567 .130.300) 
897.2 12. 160 
9 19.324. 127 
159.637.500 

(2.986.432.940) 

628.000 
13.395 

(I 54.209 .972) 
14.403.593 

3.870.699 .686 

2015 
VND 

(theo bao cao 
tnrO'c day) 

(41 .379.404.000) 
41.869.141.630 

2.177.687.500 
3.1 72.968.148 

( I .858.150.256) 

(I 12.184.731) 

3.870.058.291 
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20. SB li~u so sanh (ti~p theo) 

Chi tieu 

MliuB06-QM 
(Ban hanh theo Thang tus6 19812012/TT-BTC 
ngay 15 thdng II niim 2012 cua B9 Tai chfnh) 

2015 2015 
VND VND 

Ma ( theo bao cao 
J. so (trlnh bay l~i) tnr&c day) 

LUU CHUYEN TIEN TU HO~ T D<)NG TAI CHINH 
TiSn thu tu phat hanh cht'.rng chi quy 31 1.483.436.200 
TiSn chi mua l~i cht'.rng chi quy 32 (259.023.854) 
TiSn thu tli' phat hanh cht'.rng chi quy 31 1.484.064.200 
TiSn chi mua l~i cht'.rng chi quy 32 (259.010.459) 

Luu chuy~n ti~n thuin tir ho~t di}ng tai chinh 30 1.224.412.346 1.225.053.741 

21. Phe duy~t phat hanh bao cao tai chinh 

Bao cao tai chfnh t~i ngay 31 thang 12 nam 2016 va cho nam kSt thUc cung ngay dugc Ban D~i di~n Quy 
phe duy~t phat hanh vao ngay 15 thang 3 nam 2017. 

Cong ty TNHH Quan ly Quy Eastspring Investments 
Nguai l ~p: Ngtrb'i duy~t: 

. Tuan 1:hen An 114",,,G (_ 
6ng Giam doc ~ 

Ba Le Thi Thuy Phtrgng 
Truong phong B9 p/ujn Ciao djch Quan Ly Quy 
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GHI CHÚ 

Những thông tin nêu trong tài liệu này không nhằm mục đích chào mời mua chứng chỉ quỹ đầu tư và chỉ để 

dành cho các nhà đầu tư hiện hữu. Những thông tin này không được phép công bố, phát hành, sửa chữa 

hoặc phổ biến từng phần hoặc toàn bộ nếu không được Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments tại Việt 

Nam (“Eastspring Investments Việt Nam”) đồng ý trước bằng văn bản. 

Chúng tôi luôn nỗ lực cung cấp những thông tin trung thực và khách quan trong tài liệu này, tuy nhiên, chúng 

tôi không đảm bảo giới thiệu đầy đủ những thông tin mà các nhà đầu tư mong muốn. Các nhà đầu tư nên 

cân nhắc kỹ càng trước khi sử dụng những thông tin này. Mọi ý kiến và ước tính nêu trong tài liệu này đều có 

thể thay đổi mà không cần phải thông báo trước. Chúng tôi không nghiên cứu, tìm hiểu mục tiêu đầu tư, tình 

trạng tài chính hoặc các nhu cầu cụ thể của mọi cá nhân hoặc nhóm người nào nhận được tài liệu này. Do 

đó, chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về mọi thua lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp xảy ra cho 

mọi cá nhân hoặc nhóm người nào sử dụng những thông tin hoặc ước tính nêu trong tài liệu này vào mục 

đích đầu tư. Kết quả hoạt động trong quá khứ của các nhà quản lý quỹ đầu tư và mọi dự đoán không phải là 

cơ sở để đảm bảo những kết quả tương tự trong tương lai. Giá trị và thu nhập từ hoạt động đầu tư có thể 

tăng hoặc giảm. Những dự đoán hoặc dự báo về toàn bộ nền kinh tế, thị trường chứng khoán hoặc xu 

hướng phát triển của những thị trường mà quỹ đầu tư đang nhắm đến không phải là cơ sở để đảm bảo quỹ 

đầu tư này sẽ đạt được những kết quả tương tự trong tương lai. 

Eastspring Investments Việt Nam là một công ty thuộc Tập đoàn Prudential Plc của Anh Quốc. Eastspring 

Investments Việt Nam và Tập đoàn Prudential Plc không phải là công ty liên kết dưới bất kỳ hình thức nào 

với Prudential Financial Inc., một công ty có trụ sở chính tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. 

 

 

 

 

 


